	
	



CHUYÊN ĐỀ 11. DI TRUYỀN LIÊN KẾT GIỚI TÍNH,
DI TRUYỀN NGOÀI NST

I. TRỌNG TÂM LÍ THUYẾT.
1. Kiến thức về di truyền liên kết giới tính
- Giới tính là một nhóm tính trạng. Các gen quy định tính trạng giới tính được phân bố trên 1 NST (NST này được gọi là NST giới tính).

- NST giới tính có cấu trúc và chức năng tương tự như NST thường. Nó mang gen quy định giới tính và một số tính trạng thường.

- Những tính trạng thường (không phải tính trạng giới tính) có gen nằm trên NST giới tính thì di truyền liên kết với giới tính.

- Ở người, thú, ruồi giấm, NST giới tính chỉ có 1 cặp (con cái là XX; con đực là XY). NST giới tính X có 1 đoạn tương đồng với NST giới tính Y. Nếu gen nằm ở đoạn tương đồng thì tồn tại thành cặp alen.

- Trên NST giới tính không chỉ có gen quy định tính trạng giới tính mà còn có gen quy định tính trạng thường. Những tính trạng thường này liên kết với giới tính.

- Trong một phép lai, nếu thấy tỉ lệ phân li kiểu hình ở giới đực khác với tỉ lệ phân li kiểu hình ở giới cái thì khẳng định tính trạng di truyền liên kết giới tính. (một số là tính trạng do gen nằm trên NST thường nhưng biểu hiện phụ thuộc giới tính, ví dụ Aa có sừng ở đực, không có sừng ở cái…)
- Dựa vào di truyền liên kết giới tính sẽ biết được giới tính của cơ thể ở giai đoạn mới sinh 
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 Ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp.

2. Kiến thức về di truyền theo dòng mẹ

- Ở trong tế bào, gen không chỉ nằm trong nhân tế bào (ở trên NST thường hoặc trên NST giới tính) mà gen còn nằm trong tế bào chất (ở ti thể, lục lạp).

- Gen nằm ở ngoài nhân (nằm trong tế bào chất) không di truyền theo quy luật phân li của Menđen mà di truyền theo dòng mẹ.

- Gen nằm ở trong tế bào chất (ở ti thể, lục lạp) thì tính trạng di truyền theo dòng mẹ (kiểu hình của con do yếu tố di truyền trong trứng quyết định). Nguyên nhân là vì khi thụ tinh, chỉ có nhân của giao tử đực đi vào trứng cho nên tế bào chất của hợp tử chỉ được hình thành từ tế bào chất của mẹ.
- Nếu kết quả của phép lai thuận khác phép lai nghịch và kiểu hình của đời con hoàn toàn giống mẹ thì tính trạng di truyền theo dòng mẹ.

- ADN ở ngoài nhân (ở ti thể, lục lạp) có hàm lượng không ổn định, có cấu trúc dạng vòng, chứa gen không phân mảnh (giống ADN của vi khuẩn).
3. Kiến thức về tác động của môi trường lên sự biểu hiện của kiểu gen

- Gen biểu hiện thành tính trạng theo sơ đồ:


Gen 
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 tính trạng.

- Cùng một kiểu gen nhưng khi sống ở các môi trường khác nhau thì quy định các kiểu hình khác nhau (thường biến).

- Tập hợp các kiểu hình của cùng một kiểu gen được gọi là mức phản ứng của kiểu gen.

- Mức phản ứng do kiểu gen quy định. Các kiểu gen khác nhau có mức phản ứng khác nhau; các gen khác nhau có mức phản ứng khác nhau.

- Hiện tượng kiểu hình của một cơ thể có thể thay đổi trước các điều kiện môi trường khác nhau được gọi là sự mềm dẻo kiểu hình (thường biến). Thường biến giúp sinh vật thích nghi thụ động với sự thay đổi của môi trường.

- Thường biến là những biến đổi về kiểu hình tương ứng với sự thay đổi của môi trường (không làm biến đổi KG); Thường biến xuất hiện đồng loạt theo 1 hướng xác định: Thường biến giúp SV thích nghi thụ động với môi trường; Thường biến không di truyền được cho đời sau.

- Trong sản xuất nông nghiệp, năng suất phụ thuộc vào giống và biện pháp kĩ thuật, trong đó giống là yếu tố quyết định.

- Muốn xác định mức phản ứng của 1 kiểu gen thì phải nuôi trồng các cá thể có kiểu gen giống nhau ở các môi trường có điều kiện khác nhau.

- Từ 1 kiểu gen dị hợp, muốn tạo ra nhiều cá thể có kiểu gen giống nhau thì phải sử dụng phương pháp nhân giống vô tính.
II. CÂU HỎI KHÁI QUÁT
Câu 1. Cho gà trống lông vằn lai với gà mái lông đen được F1 gồm 100% gà lông vằn. Ngược lại, khi cho gà trống lông đen lai với gà mái lông vằn, gà con F1 sinh ra có con lông vằn, có con lông đen nhưng toàn bộ các con lông đen đều là gà mái. Cho biết cặp tính trạng trên do một cặp gen quy định.
a. Lông vằn là tính trạng trội hay lặn hơn so với lông đen?

b. Giải thích vì sao khi thay đổi dạng bố mẹ trong hai phép lai trên lại cho kết quả khác nhau?

c. Viết sơ đồ hai phép lai trên?

Hướng dẫn giải
a. Cặp tính trạng này do một cặp gen quy định, đồng thời khi cho gà trống lông vằn lai với gà mái lông đen thì đời con F1 đồng loạt gà lông vằn. 
[image: image6.wmf]®

 Lông vằn là tính trạng trội so với lông đen.
Quy ước gen: A quy định lông vằn, a quy định lông đen.

b. Giải thích: Khi thay đổi dạng bố mẹ trong hai phép lai trên thì cho kết quả khác nhau. Mặt khác ở phép lai 2, lông đen chỉ có ở con mái chứng tỏ cặp tính trạng này di truyền liên kết giới tính. Đồng thời tính trạng lông đen được di truyền từ bố (gà trống) cho con gái (gà mái F1) nên gen quy định tính trạng nằm trên NST giới tính X (không có alen trên Y). (Nếu gen nằm trên NST giới tính Y thì di truyền thẳng, khi đó gà mái lông vằn phải sinh ra tất cả các gà mái con đều lông vằn).

Vì tính trạng di truyền liên kết giới tính nên khi thay đổi dạng bố mẹ trong hai phép lai trên thì cho kết quả khác nhau.

c. Sơ đồ lai:

- Phép lai 1: Gà trống lông vằn 
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 Gà mái lông đen

P:

XAXA


XaY

GP:

XA


Xa, Y.

F1 
	
	Xa
	Y

	XA
	XAXa
	XAY


Kiểu hình: 100% lông vằn.

- Phép lai 2: Gà trống lông đen 
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 Gà mái lông vằn

P:


XaXa

XAY

GP:


Xa

XA,Y

F1
	
	XA
	Y

	Xa
	XAXa
	XaY


Kiểu hình: 100% gà trống lông vằn. 100% gà mái lông đen.

- Trong một phép lai, nếu ở giới đực có tỉ lệ phân li kiểu hình khác ở giới cái thì tính trạng liên kết với giới tính. Nếu có hiện tượng di truyền thẳng thì gen nằm trên NST Y. Nếu không di truyền thẳng thì chứng tỏ gen nằm trên NST X.

- Khi tính trạng liên kết với giới tính thì tỉ lệ kiểu hình của phép lai thuận khác với tỉ lệ kiểu hình của phép lai nghịch.
Câu 2. Cho ruồi giấm mắt đỏ thuần chủng lai với ruồi giấm mắt trắng thuần chủng được F1 đồng loạt mắt đỏ. Cho con đực F1 lai phân tích, đời Fb thu được 50% con đực mắt trắng, 25% con cái mắt đỏ, 25% con cái mắt trắng.
Hãy xác nhận quy luật di truyền của tính trạng màu mắt và kiểu gen của F1.

Hướng dẫn giải
Ở phép lai phân tích con đực F1, ta thấy:
- Ở đời con của phép lai phân tích, tỉ lệ kiểu hình là 

mắt đỏ : mắt trắng 
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 Tính trạng di truyền theo quy luật tương tác gen bổ sung.

Mặt khác tất cả các con đực đều có mắt trắng còn ở giới cái thì có cả đỏ và trắng.
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 Tính trạng liên kết giới tính và di truyền chéo, gen nằm trên NST X.

Quy ước gen: A-B-


quy định kiểu hình mắt đỏ.



A-bb, aaB-, aabb
quy định kiểu hình mắt trắng.

- Vì trong tương tác bổ trợ loại hai kiểu hình, vai trò của gen A và B là ngang nhau, do đó cặp gen Aa hay Bb nằm trên cặp NST X đều cho kết quả đúng.

- Sơ đồ lai:

+ Trường hợp cặp gen Aa nằm trên NST X.

Đực F1 có kiểu gen XAY Bb, cái F1 có kiểu gen XAXa Bb.

+ Trường hợp cặp gen Bb nằm trên NST X.

Đực F1 có kiểu gen AaXBY, cái F1 có kiểu gen AaXBXb.

- Tính trạng do hai cặp gen quy định và liên kết giới tính thì chỉ có một cặp gen của tính trạng đó nằm trên NST giới tính, cặp gen còn lại nằm trên NST thường.

- Ở tương tác bổ sung 9:7 hoặc bổ sung 9:6:1, vai trò của 2 gen trội A và B là ngang nhau nên nếu có liên kết giới tính thì một trong hai gen A hoặc B nằm trên NST giới tính đều cho kết quả như nhau.
Câu 3. Cho con được (XY) mắt trắng giao phối với con cái mắt đỏ được F1 đồng loạt mắt đỏ. Các cá thể F1 giao phối tự do, đời F2 thu được tỉ lệ: 6 con cái mắt đỏ : 3 con đực mắt đỏ : 4 con đực mắt vàng : 2 con cái mắt vàng : 1 con đực mắt trắng. Hãy xác định quy luật di truyền chi phối phép lai và kiểu gen của bố mẹ đem lai.
Hướng dẫn giải
Tỉ lệ kiểu hình ở đời con là:
mắt đỏ : mắt vàng : mắt trắng 
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Vậy tính trạng di truyền theo quy luật tương tác bổ sung.

Quy ước gen: A-B- quy định mắt đỏ.
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Aabb quy định mắt trắng

Khi xét tỉ lệ kiểu hình ở từng giới, ta có ở giới đực là 3 : 4 : 1 khác với ở giới cái là 6:2.
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 Tính trạng di truyền liên kết với giới tính, gen nằm trên NST X.

- Tính trạng do hai cặp gen quy định và phân li độc lập với nhau nên chỉ có một trong hai cặp gen (Aa hoặc Bb) nằm trên NST giới tính X.

- Ở tương tác bổ sung 9 : 6 : 1, vai trò của gen trội A và B là ngang nhau, cho nên gen A nằm trên NST X hay gen B nằm trên NST X đều có kết quả giống nhau.

+ Trường hợp 1: Gen A nằm trên NST X

Kiểu gen của F1: BbXAXa 
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 BbXAY.

+ Trường hợp 2: Gen B nằm trên NST X

Kiểu gen của F1: AaXBXb
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 AaXBY.

- Muốn xác định quy luật di truyền của tính trạng thì phải dựa vào tỉ lệ phân li kiểu hình của phép lai (Tỉ lệ phân li kiểu hình được tính chung cho cả 2 giới).

- Khi tính trạng di truyền liên kết giới tính và do 2 cặp gen quy định thì chỉ có một cặp gen liên kết với NST giới tính, cặp gen còn lại nằm trên NST thường.
Câu 4. Một loài động vật, xét phép lai P: XABDXabd
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 XAbdY, thu được F1. Biết mỗi gne quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, ở đời F1 sẽ có tối đa bao nhiêu lại kiểu gen, bao nhiêu loại kiểu hình?
Hướng dẫn giải
Công thức giải nhanh.
Khi gen nằm trên NST giới tính thì trong một phép lai:

- Số loại kiểu gen của đời con = Số giao tử của cơ thể XX nhân với số loại giao tử của cơ thể XY.

- Số loại kiểu hình được tính theo từng giới tính, sau đó cộng lại.

Giải thích công thức:

- Vì gen nằm trên NST giới tính cho nên giao tử của giới XY không giống với giao tử của giới XX. Ở bất kì phép lai nào, khi giao tử của giới đực khác với giao tử của giới cái thì số loại kiểu gen ở đời con = số loại giao tử đực 
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 số loại giao tử cái.

- Số loại kiểu hình = tổng số loại kiểu hình của hai giới vì có yếu tố giới tính.

Vận dụng để tính:

Cơ thể XABDXabd giảm phân có hoán vị gen thì tối đa cho 8 loại giao tử.

Vận dụng công thức giải nhanh 
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 Số loại kiểu gen ở đời con 
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 loại kiểu gen.

Số loại kiểu hình được tính theo từng giới tính, sau đó cộng lại.

Phép lai XABDXabd
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 XAbdY thì ở đời con có:
- Giới XY có số kiểu hình = số loại giao tử của cơ thể XABDXabd = 8 loại giao tử.

- Giới XX có số kiểu hình: XABDXabd
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 XAbdY.

Về tính trạng do gen A quy định thì ở giới XX chỉ có 1 kiểu hình A-; Tính trạng do gen B quy định thì ở giới XX có 2 kiểu hình là B- và bb; Tính trạng do gen D quy định thì ở giới XX có 2 kiểu hình là D- và dd. 
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 Số loại kiểu hình ở giới 
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 kiểu hình.
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 Tổng số kiểu hình của phép lai 
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 kiểu hình.
Câu 5. Một loài động vật, mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Tiến hành phép lai P: ♀XAbXaB
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 ♂XAbY, thu được F1. Biết không xảy ra đột biến và tần số hoán vị 40%. Theo lí thuyết, trong số các cá thể đực ở F1 thì cá thể mang kiểu hình trội về cả hai tính trạng chiếm tỉ lệ bao nhiêu?
Hướng dẫn giải
Công thức giải nhanh.
Khi gen liên kết giới tính X, không có alen trên Y thì ở giới dị giao tử (giới XY) của F1, tỉ lệ các loại kiểu hình đúng bằng tỉ lệ các loại giao tử của cơ thể XX ở thế hệ P.

Chứng minh công thức:

- Trường hợp chỉ có 1 gen liên kết giới tính:

Ví dụ phép lai XAXa
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 XAY thì ở đời con, giới XY sẽ có tỉ lệ kiểu hình đúng bằng tỉ lệ giao tử của cơ thể XAXa.

Mở rộng: Giả sử có nhiều cơ thể thuộc giới XX và cho 2 loại giao tử là XA và Xa với tỉ lệ mXA và nXa thì kiểu hình của giới XY ở đời con sẽ có tỉ lệ mXAY và nXaY.

Cơ thể XAY sẽ cho giao tử Y và giao tử XA.

Đời F1:

	
	mXA
	nXa

	Y
	mXAY
	nXaY


- Trường hợp có 2 gen liên kết giới tính:

Ví dụ phép lai XABXab
[image: image29.wmf]´

 XABY thì ở đời con, giới XY sẽ có tỉ lệ kiểu hình đúng bằng tỉ lệ giao tử của cơ thể XABXab.

Cơ thể XABXab sẽ có 4 loại giao tử với tỉ lệ là mXAB; mXab, nXAb, nXaB.

Cơ thể XABY sẽ cho giao tử Y và giao tử XAB.

Đời F1:

	
	mXAB
	mXab
	nXAb
	nXa

	Y
	mXABY
	mXabY
	nXAbY
	nXaBY


- Cơ thể cái có kiểu gen XAbXaB và có tần số hoán vị 40% cho nên sẽ có 4 loại giao tử với tỉ lệ là 0,3XAb; 0,3XaB; 0,2XAB; 0,2Xab.
- Tỉ lệ kiểu hình ở giới đực (giới XY) là 0,3 : 0,3 : 0,2 : 0,2.
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 Trong số các cá thể đực, cá thể mang 2 tính trạng trội chiếm tỉ lệ 
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 Đáp án A.
Câu 6. Ở một loài thú, A quy định chân cao trội hoàn toàn so với a quy định chân thấp; B quy định có sừng trội hoàn toàn so với b quy định không sừng; cả hai cặp gen này cùng nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính X. Cho con đực thân cao, có sừng giao phối với con cái dị hợp về 2 cặp gen (P), thu được F1 có 10% cá thể đực chân thấp, không sừng. Biết không xảy ra đột biệt. Theo lí thuyết, ở F1, con cái dị hợp hai cặp gen chiếm tỉ lệ bao nhiêu?
Hướng dẫn giải
Công thức giải nhanh.
Phép lai XABXab
[image: image32.wmf]´

XABY (hoặc XAbXaB
[image: image33.wmf]´

XABY) thu được F1. Ở F1, kiểu gen thuần chủng (XABXAB) có tỉ lệ = tỉ lệ kiểu gen dị hợp 2 cặp gen (XABXab) = tỉ lệ kiểu gen XabY = tỉ lệ kiểu gen XABY.

Chứng minh:

- Cơ thể XABXab giảm phân sẽ cho 4 loại giao tử với tỉ lệ mXAB, mXab, nXAb, nXaB (nếu không có hoán vị gen thì n = 0).

- Cơ thể XABY sẽ cho 2 loại giao tử là 1XAB và 1Y.

- Quá trình thụ tinh sẽ sinh ra đời con:

	
	mXAB
	mXab
	nXAb
	nXa

	1XAB
	mXABXAB
	mXABXab
	nXABXAb
	nXABXaB

	1Y
	mXABY
	mXabY
	nXAbY
	nXaBY



[image: image34.wmf]®

 Nhìn vào kết quả ở đời con, chúng ta thấy: kiểu gen XABXAB có tỉ lệ = tỉ lệ kiểu gen XABXab = tỉ lệ kiểu gen XabY = tỉ lệ kiểu gen XABY.

Vận dụng công thức trên, ta có: Con đực chân thấp, không sừng có kiểu gen XabY có tỉ lệ = 10% 
[image: image35.wmf]®

 Con cái có kiểu gen dị hợp 2 cặp gen có tỉ lệ = 10%.
Câu 7. Ở một loài thú, cho con đực lông đen, chân cao giao phối với con cái lông đen, chân cao (P), thu được F1 có tỉ lệ 50% con cái lông đen, chân cao : 18% con đực lông de, chân cao : 18% con đực lông xám, chân thấp : 7% con đực lông đen, chân thấp : 7% con đực lông xám, chân cao. Biết mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng. Không có đột biến xảy ra.
a) Lấy ngẫu nhiên một con cái F1, xác suất thu được cá thể thuần chủng là bao nhiêu?

b) Lấy ngẫu nhiên một con cái F1, xác suất thu được cá thể dị hợp 1 cặp gen là bao nhiêu?
Hướng dẫn giải
- Lông đen : lông xám = 3:1
[image: image36.wmf]®

 A quy định lông đen; a quy định lông xám.
- Chân cao : chân thấp = 3:1 
[image: image37.wmf]®

 B quy định chân cao; b quy định chân thấp.

- Tỉ lệ kiểu hình ở giới đực 
[image: image38.wmf]¹

 tỉ lệ kiểu hình ở giới cái 
[image: image39.wmf]®

 Liên kết giới tính.

- Tỉ lệ phân li kiểu hình là 50:18:18:7:7 
[image: image40.wmf]®

 Có hiện tượng hoán vị gen.
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 Kiểu gen của P là XABXab
[image: image42.wmf]´

 XABY.

a) Lấy ngẫu nhiên một con cái F1, xác suất thu được cá thể thuần chủng = tỉ lệ kiểu gen XABXAB : tỉ lệ con cái = tỉ lệ kiểu gen XABXAB : 0,5.

Vì kiểu gen XABXAB có tỉ lệ = tỉ lệ của kiểu gen XabY cho nên = 18%.


[image: image43.wmf]®

 Xác suất 
[image: image44.wmf]18%:0,536%.
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b) Lấy ngẫu nhiên một con cái F1, xác suất thu được cá thể dị hợp 1 cặp gen = tỉ lệ kiểu gen 
[image: image45.wmf](
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: tỉ lệ con cái = 2 lần tỉ lệ kiểu gen 
[image: image46.wmf]ABAb
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Vì kiểu gen XABXAb có tỉ lệ = tỉ lệ của kiểu gen XAbY cho nên = 7%.

[image: image47.wmf]®

 Xác suất 
[image: image48.wmf]27%:0,528%.
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Câu 8. Ở cừu, gen A nằm trên NST thường quy định có sừng, gen a quy định không sừng, kiểu gen Aa biểu hiện có sừng ở cừu đực và không sừng ở cừu cái. Cho lai cừu đực không sừng với cừu cái có sừng được F1, cho F1 giao phói với nhau được F2.
a. Xác định tỉ lệ kiểu hình ở F1, ở F2.

b. Nếu cho các cừu cái F1 giao phối với cừu đực không sừng, theo lí thuyết thì trong số các con cừu cái được sinh ra có bao nhiêu % số con không sừng?
Hướng dẫn giải
a. Xác định tỉ lệ kiểu hình ở F1, ở F​2.
P: cừu đực không sừng (aa) 
[image: image49.wmf]´

 cừu cái có sừng (AA)

F1: Aa

Kiểu hình F1: Tất cả các con đực đều có sừng; tất cả các con cái đều không sừng.
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 Tỉ lệ kiểu hình chung là 50% có sừng : 50% không sừng.
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F2: 1AA, 2Aa, 1aa

Kiểu hình F2: - Ở giới đực có 75% có sừng, 25% không sừng.

- Ở giới cái có 25% có sừng, 75% không sừng.

Vậy, tỉ lệ kiểu hình chung cho cả hai giới là:
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b. Cừu cái F1 giao phối với cừu đực không sừng

♀Aa
[image: image53.wmf]´

 ♂aa
[image: image54.wmf]®

 Ở đời con có 1aa, 1Aa.

Vậy ở mỗi đời con, giới cái sẽ có 100% số con không sừng.

Tỉ lệ kiểu hình chung ở F2 là 50% có sừng:50% không sừng.
Trong trường hợp tính trạng trội phụ thuộc vào giới tính thì tỉ lệ kiểu hình của một phép lai được tính riêng ở từng giới. Tỉ lệ kiểu hình phân li chung bằng trung bình cộng tỉ lệ kiểu hình ở hai giới.
Câu 9. Lấy hạt phấn của hao loa kèn màu xanh thụ phấn cho cây hoa loa kèn màu vàng được F1 đồng loạt màu vàng. Ngược lại lấy hạt phấn của hoa loa kèn màu vàng thụ phấn cho cây hoa loa kèn màu xanh được F1 đồng loạt màu xanh.
a. Phép lai nói trên được gọi là phép lai gì? Vì sao sử dụng phép lai trên cho phép biết được gen quy định tính trạng nằm ở đâu trong tế bào?

b. Tính trạng màu sắc hoa di truyền theo quy luật nào?

c. Trong điều kiện nào, tính trạng do gen nằm trong tế bào chất quy định nhưng kiểu hình của con không hoàn toàn giống kiểu hình của mẹ?
Hướng dẫn giải
a. Đây là phép lai thuận nghịch vì lúc đầu sử dụng dạng hoa màu xanh làm bố và dạng hoa màu vàng làm me; sau đó sử dụng hoa màu xanh làm mẹ và dạng hoa màu vàng làm bố.
sử dụng phép lai thuận nghịch sẽ biết được gen quy định tính trạng nằm ở đâu trong tế bào vì:

- Nếu gen quy định tính trạng nằm trên NST thường thì kết quả của phép lai thuận hoàn toàn giống với kết quả của phép lai nghịch.

- Nếu gen quy định tính trạng nằm trên NST giới tính thì kết quả của phép lai thuận khác phép lai nghịch và con không hoàn toàn giống mẹ.

- Nếu gen quy định tính trạng nằm ở tế bào chất thì kết quả của phép lai thuận khác phép lai nghịch và kiểu hình của con hoàn toàn giống kiểu hình của mẹ.

b. Ta thấy rằng ở cả phép lai thuận và phéplai nghịch, kiểu hình của đời con luôn giống nhau và hoàn toàn giống với kiểu hình của mẹ 
[image: image55.wmf]®

 tính trạng do gen nằm ở tế bào chất quy định.

c. Nếu kiểu hình của mẹ do gen trội nằm ở tế bào chất quy định và mẹ có kiểu gen không thuần chủng thì kiểu hình ở đời con không hoàn toàn giống mẹ. Ví dụ màu lông ở một loài động vật do gen nằm ở ty thể quy định, trong đó A quy định lông đỏ trội hoàn toàn so với a quy định lông trắng. Nếu trong tế bào có cả ty thể mang gen A và ty thể mang gen a thì lông của cơ thể sẽ có màu đỏ nhưng khi giảm phân sẽ tạo ra hai loại trứng, một loại trứng có ty thể mang gen a và một loại trứng có ty thể mang gen A. Qua thụ tinh thì ở trứng chỉ có ty thể mang gen a, kiểu hình đời con có lông trắng. Còn ở trứng có ty thể mang gen A thì kiểu hình đời con có lông đỏ. Nếu khi giảm phân, lượng giao tử chỉ mang ty thể có gen a chiếm tỉ lệ 20% thì ở đời con có 20% số cá thể lông trắng. Như vậy trong trường hợp gen nằm ở tế bào chất, kiểu hình của con chỉ hoàn toàn giống mẹ khi mẹ có kiểu gen thuần chủng.
Câu 10. Cho biết mỗi cặp tính trạng do một cặp gen quy định và trội hoàn toàn. Tần số hoán vị giữa A và B là 20%. Ở phép lai 
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, theo lí thuyết thì kiểu hình aaB-D- ở đời con chiếm tỉ lệ bao nhiêu %?
Hướng dẫn giải
Xét tỉ lệ phân li kiểu hình của từng nhóm liên kết
- Ở nhóm liên kết 
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abab

´

 (tần số hoán vị gen 20%) sẽ cho đời con 
[image: image58.wmf]ab

0,2

ab

 


[image: image59.wmf]®

 kiểu hình 
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- Ở nhóm liên kết 
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, cho kiểu hình D- với tỉ lệ 
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Ở phép lai 
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, kiểu hình aaB-D- ở đời con 
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- Ở phép lai mà bố mẹ dị hợp 2 cặp gen (Aa và Bb) thì kiểu hình aaB- ở đời con = 25% - kiểu hình aabb; Kiểu hình A-B- = 50% + kiểu hình aabb.

- Tỉ lệ của mỗi loại kiểu hình bằng tích tỉ lệ của các nhóm tính trạng có trong kiểu hình đó.(mỗi nhóm tính trạng tương ứng với một nhóm liên kết)
Câu 11. Ở một lài chim, A quy định lông đen trội hoàn toàn so với a quy định lông vàng; B quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với b quy định mắt trắng gen nằm trên nhiễm sắc thể X không có alen trên Y. Cho con đực lông đen, mắt đỏ giao phối với con cái lông đen, mắt đỏ (P), thu được F1 có 50% con đực lông đen, mắt đỏ; 21% con cái lông đen, mắt đỏ; 21% con cái lông vàng, mắt trắng; 4% con cái lông đen, mắt trắng; 4% con cái lông vàng, mắt đỏ. Biết không xảy ra đột biến. Hãy xác định tần số hoán vị gen.
Hướng dẫn giải
Công thức giải nhanh.
Khi mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng và 2 cặp tính trạng liên kết giới tính, có hoán vị gen thì tần số hoán vị được tính dựa trên kiểu hình của giới dị giao tử (XY).

Phép lai XABXab
[image: image66.wmf]´

XABY thu được F1 có tỉ lệ kiểu hình ở giới XY là m : m : n : n 
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)

mn

>

 thì tần số hoán vị 
[image: image68.wmf]n

.

mn

=

+

 

Chứng minh công thức:

Vì giới đực chiếm 50% tổng số cá thể cho nên với tỉ lệ m : m : n : n 
[image: image69.wmf]®

 Kiểu gen XAbY do hoán vị sinh ra nên sẽ chiếm tỉ lệ 
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Kiểu gen 
[image: image71.wmf](
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Vì giao tử Y luôn chiếm tỉ lệ 0,5
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 Giao tử XAb chiếm tỉ lệ 
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Mà tần số hoán vị = 2 lần giao tử hoán vị 
[image: image74.wmf](
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- Ở chim, con đực có cặp NST giới tính XX, con cái có cặp NST giới tính XY.

- Ở đời F1, tỉ lệ kiểu hình của giới đực khác với giới cái 
[image: image75.wmf]®

 Liên kết giới tính.

- Ở giới tính XY, tỉ lệ kiểu hình là 21% con cái lông đen, mắt đỏ; 21% con cái lông vàng, mắt trắng; 4% con cái lông đen, mắt trắng; 4% con cái lông vàng, mắt đỏ.
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 Ở bài toán này, tần số hoán vị 
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Câu 12. Một loài thú, cho cá thể cái lông quăn, đen giao phối với cá thể đực lông thẳng, trắng (P), thu được F1 gồm 100% cá thể lông quăn, đen. Cho F1 giao phối với nhau, thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 40% cá thể cái lông quăn, đen : 23% cá thể đực lông quăn, đen : 23% cá thể đực lông thẳng, trắng : 2% cá thể đực lông quăn, trắng : 2% cá thể đực lông thẳng, đen. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng và không xảy ra đột biến.
a) Hãy xác định kiểu gen của F1.

b) Xác định tần số hoán vị gen.

c) Nếu cho cá thể đực F1 giao phối với cá thể cái lông thẳng, trắng thì ở đời con, kiểu hình con cái lông quăn, đen chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

d) Nếu cho cá thể cái F1 giao phối với cá thể đực lông thẳng, trắng thì thu được đời con có số cá thể đực lông quăn, trắng chiếm tỉ lệ bao nhiêu %?
Hướng dẫn giải
a) P: Lông quăn, đen 
[image: image78.wmf]´

 lông thẳng, trắng thu được F1 : 100% lông quăn, đen.

[image: image79.wmf]®

 Lông quăn trội so với lông thẳng; lông đen trội so với lông trắng.

Quy ước: A quy định lông quăn, a quy định lông thẳng ; B quy định lông đen, b quy định lông trắng.

- Ở đời F2, tỉ lệ phân li kiểu hình ở giới đực khác với tỉ lệ phân li kiểu hình ở giới cái 
[image: image80.wmf]®

 Tính trạng liên kết giới tính.

- Ở F2, con đực lông thẳng, trắng chiếm tỉ lệ 23%
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Giao tử Xab có tỉ lệ 
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 Đây là giao tử liên kết.
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 Kiểu gen của F1 là XABXab
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 XABY.

b) Tần số hoán vị 
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c) Đực F1 có kiểu gen XABY.

Tiến hành lai phân tích thì có sơ đồ lai là: XABY
[image: image86.wmf]´

XabXab.

Vì con đực có cặp NST giới tính XY cho nên ở cặp NST này không có hoán vị gen.


[image: image87.wmf]®

 Con đực luôn tạo ra giao tử XAB với tỉ lệ = 0,5.

[image: image88.wmf]®

 Ở đời con, cá thể cái lông thẳng, trắng chiếm tỉ lệ 
[image: image89.wmf]0,510,550%.
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d) Cái F1 có kiểu gen XABXab.

Tiến hành lai phân tích thì có sơ đồ lai là: XABXab
[image: image90.wmf]´

XabY.

Vì con cái có hoán vị gen với tần số 8% cho nên sẽ tạo ra giao tử XAb với tỉ lệ 4%.
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 Ở đời con, cá thể đực lông quăn, trắng chiếm tỉ lệ 
[image: image92.wmf]4%0,52%.
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Câu 13. Cho biết mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Phép lai P: 
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, thu được F1. Biết rằng không xảy ra đột biến, khoảng cách giữa gen A và gen 
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; giữa gen D và gen 
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. Hãy xác định:
a) Phép lai trên có bao nhiêu kiểu tổ hợp giao tử?

b) Đời F1 có bao nhiêu kiểu gen, bao nhiêu kiểu hình?

c) Ở F1, loại kiểu hình có 1 tính trạng trội và 3 tính trạng lặn chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

d) Ở F1, có bao nhiêu kiểu gen quy định kiểu hình A-B-D-E-?

e) Lấy ngẫu nhiên 1 cá thể cái có kiểu hình A-bbddE-, xác suất để thu được cá thể thuần chủng là bao nhiêu?
Hướng dẫn giải
a) Cơ thể 
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 cos hoán vị gen cho nên sẽ sinh ra 16 loại giao tử;
Cơ thể 
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 sẽ sinh ra 4 loại giao tử
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 Số kiểu tổ hợp giao tử 
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 loại.

b) Đời F1 có bao nhiêu kiểu gen, bao nhiêu kiểu hình?

- Số loại kiểu gen: 
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 loại kiểu hình.

- Số loại kiểu hình:
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kiểu hình.

c) Ở F1, loại kiểu hình có 1 tính trạng trội và 3 tính trạng lặn chiếm tỉ lệ bao nhiêu?
Phép lai P: 
[image: image102.wmf](

)

DedEDeDedEDe

ABaBABaB

XXXYXXXY

abababab

æö

´=´´

ç÷

èø

 

Loại kiểu hình có 1 tính trạng trội và 3 tính trạng lặn gồm có A-bbddee (+) aaB-ddee (+) aabbD-ee (+) aabbddE- =

Vì 
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 (có hoán vị 20%) sẽ sinh ra kiểu gen đồng hợp lặn 
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 có tỉ lệ 
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Do đó tỉ lệ của các kiểu hình là:

A-bbddee 
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aaB-ddee 
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aabbD-ee 
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aabbddE- 
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 Loại kiểu hình có 1 tính trạng trội và 3 tính trạng lặn chiếm tỉ lệ =
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d) Ở F1, có bao nhiêu kiểu gen quy định kiểu hình A-B-D-E-?

Phép lai 
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 có hoán vị gen cho nên sẽ cho đời con có kiểu hình A-B- với 3 loại kiểu gen là 
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XDEXdE
[image: image116.wmf]´

 XDeY sẽ cho đời con có kiểu hình D-E- với 3 loại kiểu gen quy định là XDEXDe, XDeXDe, XDEY.
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 Loại kiểu hình A-B-D-E- sẽ có số loại kiểu gen quy định 
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=´=

 loại kiểu gen.

- Khi bố và mẹ đều dị hợp hai cặp gen và đều có hoán vị gen thì ở đời con, kiểu hình A-B- có 5 kiểu gen; Kiểu hình A-bb có 2 kiểu gen.

- Khi bố dị hợp 1 cặp gen, mẹ dị hợp 2 cặp gen và có hoán vị gen thì ở đời con, kiểu hình A-B- có 3 kiểu gen.
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e) Lấy ngẫu nhiên 1 cá thể cái có kiểu hình aaB-D-ee, xác suất để thu được cá thể thuần chủng là 
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vì kiểu gen đồng hợp lặn 
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 Kiểu gen 
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Kiểu hình D-ee có tỉ lệ 
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Câu 14. Ở ruồi giấm, hai gen B và V cùng nằm trên một cặp NST tương đồng trong đó B quy định thân xám trội hoàn toàn so với b quy định thân đen; V qui định cánh dài trội hoàn toàn so với v quy định cánh cụt. Gen D nằm trên NST giới tính X ở đoạn không tương đồng quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với d quy định mắt trắng.
Cho ruồi cái thân xám, cánh dài, mắt đỏ giao phối với ruồi đực thân đen, cánh cụt, mắt trắng (P), thu được F1 có 100% cá thể thân xám, cánh dài, mắt đỏ. Các cá thể F1 giao phối tự do, thu được F2, loại ruồi đực có thân xám, cánh cụt, mắt đỏ chiếm 1,25%. Biết không xảy ra đột biến. Hãy xác định:

a) Ở F2, có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen, cánh dài, mắt đỏ chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

b) Ở F2, loại kiểu hình thân xám, cánh dài, mắt đỏ chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

c) Nếu cho ruồi cái F1 lai phân tích thì ở đời con, loại ruồi đực thân xám, cánh cụt, mắt đỏ chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

d) Nếu cho ruồi đực F1 lai phân tích thì ở đời con, loại ruồi cái thân xám, cánh dài, mắt đỏ chiếm tỉ lệ bao nhiêu?
Hướng dẫn giải
(Đối với bài toán có đề bài phức tạp thì chúng ta phải chuyển đề bài thành kí hiệu kiểu gen; Sau đó dựa vào kí hiệu kiểu gen để giải bài toán).
- P có kiểu hình tương phản, thu được F1 có kiểu hình trội về cả 3 tính trạng.


[image: image130.wmf]®

 P thuần chủng, F1 dị hợ 3 cặp gen.
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 Kiểu gen của F1 là 
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- F1 giao phối với nhau: 
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, thu được F2 có kiểu hình B-vvXDY chiếm tỉ lệ = 1,25%.
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 B-vv chiếm tỉ lệ 
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 Kiểu gen 
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 chiếm tỉ lệ 
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a) Vì ruồi giấm đực không có hoán vị gen nên 
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 sẽ sinh ra đời con có 7 kiểu gen; 
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 sẽ sinh ra đời con có 4 kiểu gen. 
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 Phép lai có 28 kiểu gen.

b) Vì kiểu hình thân xám, cánh dài, mắt đỏ (B-V-D-) có tỉ lệ:
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c) Vì ruồi cái F1 có kiểu gen 
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 nên sẽ cho giao tử BvXD với tỉ lệ = 0,05.
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 Khi lai phân tích sẽ thu được ruồi đực thân xám, cánh cụt, mắt đỏ chiếm tỉ lệ
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d) Vì ruồi đực không xảy ra hoán vị. Cho nên ở đời con, ruồi cái thân xám, cánh giá, mắt đỏ chiếm tỉ lệ 25%.
III. CÂU HỎI RÈN LUYỆN
1. Các câu hỏi, bài tập minh họa
Câu 1. Ở một loài động vật, cho con cái (XX) mắt đỏ thuần chủng lai với con đực (XY) mắt trắng thuần chủng được F1 đồng loạt mắt đỏ. Cho con đực F1 lai phân tích, đời Fb thu được 50% con đực mắt trắng, 25% con cái mắt đỏ, 25% con cái mắt trắng. Nếu cho F1 giao phối tự do thì ở F2, loại cá thể đực mắt đỏ chiếm tỉ lệ

A. 37,5%.
B. 25%.
C. 6,25%.
D. 18,75%.
Câu 2. Ở một loài động vật, cho con cái (XX) mắt đỏ thuần chủng lai với con đực (XY) mắt trắng thuần chủng được F1 đồng loạt mắt đỏ. Cho con đực F1 lai phân tích, đời Fb thud dược 50% con đực mắt trắng, 25% con cái mắt đỏ, 25% con cái mắt trắng. Nếu cho con cái F1 lai phân tích, theo lí thuyết loại cá thể đực mắt đỏ ở đời con chiếm tỉ lệ

A. 18,75%.
B. 12,5%.
C. 6,25%.
D. 37,5%.
Câu 3. Ở phép lai giữa ruồi giấm 
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 ruồi giấm 
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 cho F1 có nhiều loại kiểu hình, trong đó kiểu hình trội về cả 3 tính trạng chiếm tỉ lệ 45%. Tần số hoán vị gen là

A. 10%.
B. 30%.
C. 40%.
D. 20%.
Câu 4. Ở phép lai giữa ruồi giấm 
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 ruồi giấm 
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 cho F1 có nhiều loại kiểu hình, trong đó kiểu hình trội về cả 3 tính trạng chiếm tỉ lệ 45%. Tần số hoán vị gen là

A. 10%.
B. 30%.
C. 40%.
D. 20%.
Câu 5. Cho biết mỗi cặp tính trạng do một cặp gen quy định và trội hoàn toàn. Tần số hoán vị giữa A và B là 20%. Ở phép lai 
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 theo lý thuyết thì kiểu hình aaB-D- ở đời con chiếm tỉ lệ bao nhiêu %?

A. 25%.
B. 99,609375%.
C. 56,25%.
D. 3,75%.
Câu 6. Ở một loài động vật, tính trạng màu lông do một cặp gen quy định. Cho con đực (XY) có lông trắng giao phối với con cái có lông đỏ được F1 đồng loạt lông đỏ. F1 giao phối tự do, đời F2 có tỉ lệ 25% con đực lông trắng, 50% con cái lông đỏ, 25% con đực lông đỏ. Nếu cho con cái ở F1 lai phân tích thì ở đời con có tỉ lệ kiểu hình

A. 1 lông đỏ : 1 lông trắng.
B. 1 lông đỏ : 3 lông trắng.


C. 3 lông đỏ : 1 lông trắng.
D. 1 cái lông đỏ : 1 đực lông trắng.
Câu 7. Cho con đực (XY) có mắt trắng giao phối với con cái có mắt đỏ được F1 đồng loạt mắt đỏ. Các cá thể F1 giao phối tự do, đời F2 thu được: 18,75% con đực mắt đỏ; 25% con đực mắt vàng; 6,25% con đực mắt trắng; 37,5% con cái mắt đỏ; 12,5% con cái mắt vàng.
Nếu cho con đực mắt đỏ F2 giao phối với con cái mắt đỏ F2 thì kiểu hình mắt đỏ đời có có tỉ lệ

A. 
[image: image151.wmf]20

.

41

 
B. 
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C. 
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D. 
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Câu 8. Cho ruồi giấm có kiểu gen 
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 giao phối với ruồi giấm có kiểu gen 
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. Ở đời F1, loại kiểu gen 
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 chiếm tỉ lệ 4,375%. Nếu cho ruồi cái có kiểu gen 
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 lai phân tích thì ở đời con, loại kiểu gen 
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 chiếm tỉ lệ

A. 2,5%.
B. 8,75%.
C. 3,75%.
D. 10%.
Câu 9. Ở ruồi giấm, hai gen A và B cùng nằm trên một nhóm liên kết cách nhau 40cM. Ở phép lai Ở phép lai ♂
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 ♀
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 của đời con có tỉ lệ

A. 0,13.
B. 0,12.
C. 0,15.
D. 0,10.
Câu 10. Ở một loài động vật, cho con cái (XX) lông đen thuần chủng lai với con đực (XY) lông trắng thuần chủng được F1 đồng loạt lông đen. Cho con đực F1 lai phân tích, đời Fb thu được 50% con đực lông trắng, 25% con cái lông đen, 25% con cái lông trắng. Nếu cho F1 giao phối tự do thì ở F2, loại cá thể cái lông trắng chiếm tỉ lệ

A. 18,75%.
B. 12,5%.
C. 25%.
D. 37,5%.
Câu 11. Ở một loài động vật, tình trạng cheièu dài lông do một gen có 2 alen quy định (A quy định lông dài trội hoàn toàn so với a quy định lông ngắn), gen này nằm trên NST giới tính ở đoạn tương đồng. Cho con đực (XY) có lông dài giao phói với con cái có lông ngắn được F1 gồm 100% cá thể có lông dài. Cho con đực F1 lai phân tích, theo lí thuyết ở đời con kiểu hình con đực lông dài chiếm tỉ lệ

A. 25%.
B. 50%.
C. 100%.
D. 0%.
Câu 12. Ở phép lai 
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, nếu có hoán vị gen ở cả hai giới, mỗi gen quy định một tính trạng và các gen trội hoàn toàn thì ôs loại kiểu gen, kiểu hình ở đời con là

A. 40 loại kiểu gen, 16 loại kiểu hình.


B. 20 loại kiểu gen, 8 loại kiểu hình.


C. 20 loại kiểu gen, 16 loại kiểu hình.


D. 40 loại kiểu gen, 8 loại kiểu hình.
Câu 13. Ở gà, gen quy định màu sắc lông nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X có hai alen A quy định lông vằn trội hoàn toàn so với alen a quy định lông đen. Cho gà trống lông vằn thuần chủng giao phối với gà mái lông đen thu được F1.
Cho F1 giao phối với nhau thu được F2. Khi nói về kiểu hình ở F2, theo lí thuyết, kết luận nào sau đây không đúng?

A. Gà trống lông vằn có tỉ lệ gấp đôi gà mái lông đen.


B. Gà trống lông vằn và gà mái lông vằn có số lượng bằng nhau.


C. Tất cả các gà lông đen đều là gà mái.


D. Gà mái lông vằn và gà mái lông đen có tỉ lệ bằng nhau.
Câu 14. Ở ruồi giấm, hai gen B và V cùng nằm trên một cặp NST tương đồng trong đó B quy định thân xám trội hoàn tàon so với b quy định thân đen; V quy định cánh dài trội hoàn toàn so với v quy định cánh cụt. Gen D nằm trên NST giới tính X ở đoạn không tương đồng quy định mắt đỏ trội hoàn tàon so với d quy định mắt trắng. Cho ruồi cái thân xám, cánh dài, mắt đỏ giao phối với ruồi đực thân đen, cánh cụt, mắt trắng được F1 có 100% cá thể mang kiểu hình giống ruồi mẹ. Các cá thể F1 giao phối tự do thu được F2. Ở F2, loại ruồi đực có thân xám, cánh cụt, mắt đỏ chiếm tỉ lệ 1,25%. Nếu cho ruồi cái F1 lai phân tích thì ở đời con, loại ruồi đực có thân xám, cánh cụt, mắt đỏ chiếm tỉ lệ

A. 2,5%.
B. 1,25%.
C. 25%.
D. 12,5%.
Câu 15. Xét các ví dụ sau đây:
(1) Người bị bệnh bạch tạng kết hôn với người bình thường thì sinh con có thể bị bệnh hoặc không.

(2) trẻ em bị bệnh phêninkêtô niệu nếu áp dụng chế độ ăn kiêng thì trẻ có thể phát triển bình thường.

(3) Người bị bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm thì sẽ bị viêm phổi, thấp khớp, suy thận…

(4) Người bị hội chứng AIDS thì thường bị ung thư, tiêu chảy, lao, viên phổi,…

(5) Các cây hoa cẩm tú cầu có cùng kiểu gen nhưng màu hoa biểu hiện tùy thuộc độ pH của môi trường đất.

(6) Ở người, kiểu gen AA quy định hói đầu, kiểu gen aa quy định có tóc bình thường, kiểu gen Aa quy định hói đầu ở nam và không hói đầu ở nữ.

Trong 6 ví dụ trên, có bao nhiêu ví dụ phản ánh sự mềm dẻo kiểu hình?

A. 3.
B. 2.
C. 4.
D. 5.
Câu 16. Khi nói về mức phản ứng, điều nào sau đây không đúng?

A. Mức phản ứng là tập hợp các kiểu hình của cùng một kiểu gen.


B. Ở loài sinh sản vô tính, cá thể con có mức phản ứng khác với cá thể mẹ.


C. Ở giống thuần chủng, các cá thể đều có mức phản ứng giống nhau.


D. Mức phản ứng do kiểu gen quy định, không phụ thuộc môi trường.
Câu 17. Ở cừu, gen A nằm trên NST thường quy định có sừng, a quy định không sừng, kiểu gen Aa biểu hiện có sừng ở cừu đực và không sừng ở cừu cái. Cho lai cừu đực không sừng với cừu cái có sừng được F1. Nếu cho các cừu cái F1 giao phối với cừu đực không sừng, theo lí thuyết thì tỉ lệ kiểu hình ở đời con sẽ là?

A. 100%  có sừng.

B. 25% có sừng : 75% không sừng.


C. 75% có sừng : 25% không sừng.
D. 50% có sừng : 50% không sừng.
Câu 18. Khi nói về mức phản ứng của kiểu gen, kết luận nào sau đây không đúng?

A. Trong cùng một kiểu gen, các kiểu gen khác nhau có mức phản ứng khác nhau.


B. Mức phản ứng phụ thuộc vào kiểu gen của cơ thể và môi trường sống.


C. Tính trạng chất lượng thường có mức phản ứng hẹp hơn tính trạng số lượng.


D. Mức phản ứng quy định giới hạn về năng suất của giống vật nuôi và cây trồng.
Câu 19. Xét các ví dụ sau đây:
1. Bệnh phêninkêto niệu ở người do rối loạn chuyển hóa axit amin phêninalanin. Nếu được phát hiện sớm và áp dụng chế độ ăn kiêng thì trẻ có thể phát triển bình thường.

2. Các cây hoa cẩm tú cầu có cùng một kiểu gen nhưng màu hoa có thể biểu hiện ở các dạng trung gian khác nhau tùy thuộc vào độ pH của môi trường đất.

3. Loài bướm Biston betularia khi sống ở rừng bạch dương không bị ô nhiễm thì có màu trắng. Khi khu rừng bị ô nhiễm bụi than thì tất cả các bướm trắng đều bị chọn lọc loại bỏ và bướm có màu đen phát triển ưu thế.

Những ví dụ phản ánh sự mềm dẻo kiểu hình của kiểu gen là

A. 1, 3.
B. 1, 2, 3.
C. 2, 3.
D. 1, 2.
Câu 20. Màu sắc của hoa loa kèn do gen nằm ở trong tế bào chất quy định, trong đó hoa vàng trội so với hoa xanh. Lấy hạt phấn của cây hoa màu vàng thụ phấn cho cây hoa màu xanh được F1. Cho F1 tự thụ phấn, tỉ lệ kiểu hình ở đời F2 là: 

A. 100% cây cho hoa màu vàng.


B. 100% cây cho hoa màu xanh.


C. 75% câu hoa vàng; 25% cây hoa xanh.


D. trên mỗi cây đều có cả hoa vàng và hoa xanh.
Câu 21. Ở quy luật di truyền nào sau đây, gen không di truyền theo quy luật phân li của Menđen?

A. Di truyền theo dòng mẹ.
B. Di truyền liên kết giới tính.


C. Di truyền tương tác gen.
D. Di truyền hoán vị gen.
Câu 22. Một trong những đặc điểm của các gen ngoài nhân ở sinh vật nhân thực là

A. Không được phân phối đều cho các tế bào con.


B. Không bị đột biến dưới tác động của các tác nhân gây đột biến.


C. Luôn tồn tại thành từng cặp alen.


D. Chỉ mã hóa cho các prôtêin tham gia cấu trúc nhiễm sắc thể.
2. Các câu hỏi, bài tập được trích từ đề thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng.
Câu 1. (Đề thi TS Đại học năm 2014): Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về nhiễm sắc thể giới tính ở động vật?

(1) Nhiễm sắc thể giới tính chỉ có ở tế bào sinh dục.

(2) Nhiễm sắc thể giới tính chỉ chứa các gen quy định tính trạng giới tính.

(3) Hợp tử mang cặp nhiễm sắc thể giới tính XY bao giờ cũng phát triển thành cơ thể đực.

(4) Nhiễm sắc thể giới tính có thể bị đột biến về cấu trúc và số lượng.

A. 3.
B. 4.
C. 1.
D. 2.

Câu 2. (Đề thi TS Đại học năm 2014): Ở gà, alen A quy định lông vằn trội hoàn toàn so với alen a quy định lông không vằn, cặp gen này nằm ở vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X. Cho gà trống lông không vằn giao phối với gà mái lông vằn, thu được F1; Cho F1 giao phối với nhau, thu được F2. Biết rằng không xảy ra đột biến, kết luận nào sau đây đúng?

A. F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1 con lông vằn : 1 con lông không vằn.


B. F1 toàn gà lông vằn.


C. Nếu cho gà mái lông vằn (P) giao phối với gà trống lông vằn F1 thì thu được đời con gồm 25% gà trống lông vằn, 25% gà trống lông không vằn và 50% gà mái lông vằn.


D. F2 có 5 loại kiểu gen.
Câu 3. (Đề thi TS Đại học năm 2014): Ở một loài động vật, xét một gen có hai alen nằm ở vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X; alen A quy định vảy đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định váy trắng. Cho con cái vảy trắng lai với con đực vảy đỏ thuần chủng (P), thu được F1 toàn con vảy đỏ. Cho F1 giao phối với nhau, thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3 con vảy đỏ : 1 con vảy trắng, tất cả các con vảy trắng đều là con cái. Biết rằng không xảy ra đột biến, sự biểu hiện của gen không phụ thuộc vào điều kiện môi trường. Dựa vào các kết quả trên, dự đoán nào sau đây đúng?

A. F2 có tỉ lệ phân li kiểu gen là 1 : 2 : 1.


B. Nếu cho F2 giao phối ngẫu nhiên thì ở F3 các con cái váy trắng chiếm tỉ lệ 25%.


C. Nếu cho F2 giao phối ngẫu nhiên thì ở F3 các con đực vảy đỏ chiếm tỉ lệ 43,75%.


D. Nếu cho F2 giao phối ngẫu nhiên thì ở F3 các con cái vảy đỏ chiếm tỉ lệ 12,5%.
Câu 4. (Đề thi TS Cao đẳng năm 2014): Ở nhóm động vật nào sau đây, giới đực mang cặp nhiễm sắc thể giới tính XX và giới cái mang cặp nhiễm sắc thể giới tính XY?

A. Thỏ, ruồi giấm, chim sáo.
B. Trâu, bò, hươu.


C. Gà, chim bồ câu, bướm.
D. Hổ, báo, mèo rừng.
Câu 5. (TS năm 2012): Ở gà, gen quy định màu sắc lông nằm trên vùng không tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X có hai alen: alen A quy định lông vằng trội hoàn toàn so với alen a quy định lông đen. Cho gà trống lông vằn thuần chủng giao phối với gà mái lông đen thu được F1. Cho F1 giao phối với nhau thu được F2. Khi nói về kiểu hình ở F2, theo lý thuyết, kết luận nào sau đây không đúng?

A. Gà trống lông vằn cí tỉ lệ gấp đôi gà mái lông đen.


B. Gà trống lông vằn có tỉ lệ gấp đôi gà mái lông vằn.


C. Tất cả các gà lông đen đều là gà mái.


D. Gà lông vằn và gà lông đen có tỉ lệ bằng nhau.
Câu 6. (Đề thi TS Đại học năm 2011): Ở ruồi giấm, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng. Trong trường hợp không xảy ra đột biến, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 2 ruồi cái mắt đỏ : 1 ruồi đực mắt đỏ : 1 ruồi đực mắt trắng?

A. XAXB
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XAY. 

B.XAXA
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XaY.


C. XAXB
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D. XaXa
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Câu 7. (Đề thi TS Đại học năm 2011): Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt. Các gen quy định màu thân và hình dạng cánh đều nằm trên một nhiễm sắc thể thường. Alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng nằm trên đoạn không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X. Cho giao phối ruồi cái thân xám, cánh dài, mắt đỏ với ruồi đực thân xám, cánh dài, mắt đỏ (P), trong tổng số các ruồi thu được ở F1, ruồi có kiểu hình thân đen, cánh cụt, mắt trắng chiếm tỉ lệ 2,5%. Biết rằng không xảy ra đột biến, tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình thân xám, cánh dài, mắt đỏ ở F1 là:

A. 7,5%.
B. 45,0%.
C. 30,0%.
D. 60,0%.
Câu 8. (Đề thi TS Đại học năm 2011): Ở gà, alen A quy định tính trạng lông vằn trội hoàn toàn so với alen a quy định tính trạng lông nâu. Cho gà mái lông vằn giao phối với gà trống lông nâu (P), thu được F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1 gà lông vằn : 1 gà lông nâu. Tiếp tục cho F1 giao giao hó với nhau, thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1 gà lông vằn : 1 gà lông nâu. Phép lai (P) nào sau đây phù hợp vói kết quả trên?

A. Aa
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B. AA
[image: image169.wmf]´

aa.
C. XAXa
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D. XaXa
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Câu 9. (Đề thi TS Đại học năm 2013): Ở ruồi giấm, gen quy định màu mắt nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X có 2 alen, alen A quy định mắt đỏ hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng. Lai ruồi cái mắt đỏ với ruồi đực mắt trắng (P) thu được F1 gồm 50% ruồi mắt đỏ, 50% ruồi mắt trắng. Cho F1 giao phối tự do với nhau thu được F2. Theo lí thuyết, trong tổng số ruồi F2, ruồi cái mắt đỏ chiếm tỉ lệ

A. 6,25%.
B. 31,25%.
C. 75%.
D. 18,75%.
Câu 10. (Đề thi TS Đại học năm 2013): Ở gà, gen quy định màu sắc nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X có hai alen, alen A quy định lông vằn trội hoàn toàn so với alen a quy định lông không vằn. Gen quy định chiều cao cho chân nằm trên nhiễm sắc thể thường có 2 alen, alen B quy định chân cao trội hoàn toàn so với alen b quy định chân thấp. Cho gà trống chân vằn, chân thấp thuần chủng giao phối với gà mái lông không vằn, chân cao thuần chủng thu được F1. Cho F1 giao phối với nhau để tạo ra F2.
Dự đoán nào sau đây về kiểu hình ở F2 là đúng?

A. Tất cả gà lông không vằn, chân cao đều là gà trống


B. Tỉ lệ gà mái lông vằn, chân thấp bằng tỉ lệ gà mái lông không vằn, chân thấp


C. Tỉ lệ gà trống lông vằn, chân thấp bằng tỉ lệ gà mái lông vằn, chân cao


D. Tỉ lệ gà trống lông vằn, chân thấp bằng tỉ lệ gà mái lông không vằn, chân cao
Câu 11. (TS năm 2012): Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn tàn so với alen b quy định cánh cụt; alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng. Thực hiện phép lai 
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 thu được F1. Trong tổng số cái ruồi ở F1, ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ chiếm tỉ lệ là 52,5%. Biết rằng không xảy ra đột biến, theo lí thuyết, ở F1 tỉ lệ ruồi đực thân xám, cánh cụt, mắt đỏ là

A. 3,75%.
B. 1,25%.
C. 2,5%.
D. 7,5%.
Câu 12. (TS năm 2012): Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn, không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở cả bố và mẹ. Theo lí thuyết, phép lai 
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 cho đời con có số loại kiểu gen và kiểu hình tối đa là:

A. 24 loại kiểu gen, 8 loại kiểu hình.


B. 32 loại kiểu gen, 8 loại kiểu hình.


C. 28 loại kiểu gen, 12 loại kiểu hình.


D. 28 loại kiểu gen, 8 loại kiểu hình.
Câu 13. (Đề thi TS Đại học năm 2014): Khi nói về gen ngoài nhân, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Các gen ngoài nhân luôn được phân chia đều cho các tế bào con trong phân bào.


B. Gen ngoài nhân chỉ biểu hiện ra kiểu hình ở giới cái và không biểu hiện ra kiểu hình ở giới đực.


C. Gen ngoài nhân chỉ biểu hiện ra kiểu hình khi ở trạng thái đồng hợp tử.


D. Gen ngoài nhân được di truyền theo dòng mẹ.
Câu 14. (TS năm 2012): Một trong những đặc điểm của các gen ngoài nhân ở sinh vật nhân thực là

A. không được phân phối đều cho các tế bào con.


B. không bị đột biến dưới tác động của các tác nhân gây đột biến.


C. luôn tồn tại thành từng cặp alen.


D. chỉ mã hóa cho các prôtêin tham gia cấu trúc nhiễm sắc thể.
Câu 15. (TS năm 2012): Ở một loài thực vật, khi tiến hành phép lai thuận nghịch, người ta thu được kết quả như sau:
- Phép lai thuận: Lấy hạt phấn của cây hoa đỏ thụ phấn cho cây hoa trắng, thu được F1 toàn cây hoa trắng.

- Phép lai nghịch: Lấy hạt phấn của cây hoa trắng thụ phấn cho cây hoa đỏ, thu được F1 toàn cây hoa đỏ.

Lấy hạt phấn của cây F1 ở phép lai thuận thu phấn cho cây F1 ở phép lai nghịch thu được F2. Theo lý thuyết, F2 có

A. 100% cây hoa đỏ.


B. 100% cây hoa trắng.


C. 75% cây hoa trắng, 25% cây hoa đỏ.


D. 75% cây hoa đỏ, 25% cây hoa trắng.
Câu 16. (Đề thi TS Đại học năm 2014): Giống thỏ Himalaya có bộ lông trắng muối trên toàn thân, ngoại trừ cáci đầu mút của cơ thể như tai, bàn chân, đuôi và mõm có lông đen. Tại sao các tế bào của cùng một cơ thể, có cùng một kiểu gen nhưng lại biểu hiện màu lông khác nhau ở các bộ phân khác nhau của cơ thể? Để lí giải hiện tượng này, các nhà khoa học đã tiến hành thí nghiệm: cạo phần lông trắng trên lưng thỏ và buộc vào đó cục nước; tại vị trí này lông mọc lên lại có màu đen. Từ kết quả thí nghiệm trên, có bao nhiêu kết quả đúng trong các kết luận sau đây?
(1) Các tế bào ở vùng thân có nhiệt độ cao hơn các tế bào ở các đầu mút cơ thể nên các gen quy định tổng hợp sắc tố mêlanin không được biểu hiện, do đó lông có màu trắng.
(2) Gen quy định tổng hợp sắc tố mêlanin biểu hiện ở điều kiện nhiệt độ thấp nên các vùng đầu mút của cơ thể lông có màu đen.

(3) Nhiệt độ đã ảnh hưởng đến sự biểu hiện của gen quy định tổng hợp sắc tố mêlanin.

(4) Khi buộc cục nước đá vào từng lông bị cạo, nhiệt độ giảm đột ngột làm phát sinh đột biến gen ở vùng này làm cho lông mọc lên có màu đen.

A. 2.
B. 1.
C. 3.
D. 4.
Câu 17. (Đề thi TS Cao đẳng năm 2014): Trong các ví dụ sau, có bao nhiêu ví dụ về thường biến?
(1) Cây bàng rụng lá về mùa đông, sang xuân lại đâm chồi nảy lộc.

(2) Một số loài thú ở xứ lạnh, mùa đông có bộ lông dày màu trắng, mùa hè có bộ lông thưa màu vàng hoặc xám.

(3) Người mắc hội chứng Đao thường thấp bé, má phệ, khe mắt xếch, lưỡi dày.

(4) Các cây hoa cẩm tú cầu có cùng kiểu gen nhưng sự biểu hiện màu hoa lại phụ thuộc vào độ pH của môi trường đất

A. 3
B. 1
C. 4
D. 2.
Câu 18. (Đề TS Cao đẳng năm 2014): Trong điều kiện không xảy ra đột biến, khi nói về mức phản ứng của kiểu gen, phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Các cá thể con sinh ra bằng hình thức sinh sản sinh dưỡng luôn có mức phản ứng khác với cá thể mẹ.


B. Các tính trạng số lượng thường có mức phản ứng rộng còn các tính trạng chất lượng thường có mức phản ứng hẹp.


C. Các cá thể thuộc cùng một giống thuần chủng có mức phản ứng giống nhau.


D. Mức phản ứng là tập hợp các kiểu hình của cùng một kiểu gen tương ứng với các môi trường khác nhau.
Câu 19. (TS năm 2012): Khi nói về mức phản ứng của kiểu gen, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Tập hợp các kiểu hình của cùng một kiểu gen tương ứng với các môi trường khác nhau được gọi là mức phản ứng của kiểu gen.


B. Các cá thể của một loài có kiểu gen khác nhau, khi sống trong cùng một môi trường thì có mức phản ứng giống nhau.


C. Mức phản ứng của một kiểu gen là tập hợp các phản ứng của một cơ thể khi điều kiện môi trường biến đổi.


D. Có thể xác định mức phản ứng của một kiểu gen dị hợp ở một loài thực vật sinh sản hữu tính bằng cách gieo các hạt của cây này trong các môi trường khác nhau rồi theo dõi các đặc điểm của chúng.

Câu 20. (Đề thi TS Đại học năm 2013): Một trong những đặc điểm của thường biến là

A. có thể có lợi, có hại hoặc trung tính.


B. phát sinh trong quá trình sinh sản hữu tính.


C. xuất hiện đồng loạt theo một hướng xác định.


D. di truyền đươc cho đời sau và là nguyên liệu cho tiến hóa.
Câu 21. (Đề thi TS Đại học năm 2013): Cho các bước sau
(1) Tạo ra các cây có cùng một kiểu gen

(2) Tập hợp các kiểu hình thu được từ những cây có cùng kiểu gen

(3) Trồng các cây có cùng kiểu gen trong những điều kiện môi trường khác nhau.

Để xác định mức phản ứng của một kiểu gen ở thực vật cần tiến hành các bước lần lượt như sau
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Câu 22. (TS năm 2012): Khi nói về nhiễm sắc thể giới tính ở người, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Trên vùng tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X và Y, gen tồn tại thành từng cặp alen.


B. Trên vùng tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính, gen nằm trên nhiễm sắc thể X không có alen tương ứng trên nhiễm sắc thể Y.


C. Trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X và Y đều không mang gen.


D. Trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X và y, các gen tồn tại thành từng cặp.
Câu 23. (TS năm 2015): Cho phép lai 
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 thu được F1. Trong tổng số cá thể F1, số cá thể không mang alen trội của các gen trên chiếm 3%. Biết rằng không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở 2 giới với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, ở F1 số cá thể mang alen trội của cả 3 gen trên chiếm tỉ lệ

A. 22%.
B. 28%.
C. 32%.
D. 46%.
Câu 24. (TS năm 2015): Ở một loài động vật, xét 3 phép lai sau:
Phép lai 1: (P) XAXA
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XaY.

Phép lai 2: (P) XaXa
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XAY.

Phép lai 3: (P) Dd
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Dd.

Biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến; các phép lai trên đều tạo ra F1, các cá thể F1 của mỗi phép lai ngẫu phối với nhau tạo ra F2. Theo lí thuyết, trong 3 phép lai (P) có:

(1) 2 phép lai đều cho F2 có kiểu hình giống nhau ở hai giới.
(2) 2 phép lai đều cho F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 3 cá thể mang kiểu hình trội : 1 cá thể mang kiểu hình lặn.

(3) 1 phép lai cho F2 có kiểu hình lặn chỉ gặp ở một giới.

(4) 2 phép lai đều cho F2 có tỉ lệ phân li kiểu gen giống với tỉ lệ phân li kiểu hình.

Trong các kết luận trên, có bao nhiêu kết luận đúng?

A. 3.
B. 1.
C. 4.
D. 2.
Câu 25. (TS năm 2015): Ở một loài côn trùng, cặp nhiễm sắc thể giới tính ở giới cái là XX, giới đực là XY; tính trạng màu cánh do hai cặp gen phân li độc lập cùng quy định. Cho con cái cánh đen thuần chủng lai với con đực cánh trắng thuần chủng (P), thu được F1 toàn con cánh đen. Cho con đực F1 lai với con cái có kiểu gen đồng hợp tử lặn, thu được Fa có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 2 con đực cánh trắng : 1 con cái cánh đen : 1 con cái cánh trắng. Cho F1 giao phối ngẫu nhiên, thu được F2. Theo lí thuyết, trong số conc ánh trắng ở F2, số con đực chiếm tỉ lệ

A. 1/3.
B. 5/7.
C. 2/3.
D. 3/5.
Câu 26. (TS năm 2017, mã đề 216): Phép lai P: ♀XAXa
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♂XAY, thu được F1. Biết rằng trong quá trình giảm phân hình thành giao tử cái, cặp nhiễm sắc thể giới tính không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường; Quá trình giảm phân hình thành giao tử đực diễn ra bình thường. Theo lí thuyết, trong số các ác thể F1, có thể xuất hiện cá thể có kiểu gen nào sau đây?

A. XaXaY.
B. XAXAY.
C. XA XA XA.
D. XAXaY.
Câu 27. (TS năm 2017, mã đề 216): Ở ruồi giấm, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 1 ruồi cái mắt đỏ : 1 ruồi đực mắt trắng?

A. XaXa
[image: image183.wmf]´

XAY.

B. XAXA
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XaY.


C. XAXa
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XaY.

D. XAXa
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XAY.
Câu 28. (TS năm 2017, mã đề 216): Một loài thú, cho cá thể cái lông quăn, đen giao phối với cá thể đực lông thẳng, trắng (P), thu được F1 gồm 100% cá thể lông quăn, đen. Cho F1 giao phối với nhau, thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 50% cá thể lông quăn, đen : 20% cá thể đực lông quăn, đen : 20% cá thể đực lông thẳng, trắng : 5% cá thể đực lông quăn, trắng : 5% cá thể đực lông thẳng, đen. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Các gen quy định các tính trạng đang xét đều nằm trên nhiễm sắc thể giới tính.

II. Trong quá trình phát sinh giao tử cái ở F1 đã xảy ra hoán vị gen với tần số 40%.

III. Các cá thể mang kiểu hình lông quăn, đen ở F2 có 5 loại kiểu gen.

IV. F2 có 20% số cá thể cái mang 2 alen trội.

A. 2.
B. 4.
C. 1.
D. 3.
Câu 29. (TS năm 2017, mã đề 216). Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt. Alen D quy định mắt đỏ trội hàon toàn so với alen d quy định mắt trắng. Thực hiện phép lai: 
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 thu được F1. Trong tổng số ruồi F1, số ruồi thân xám, cánh cụt, mắt đỏ chiếm 3,75%. Biết rằng không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen trong quá trình phát sinh giao tử cái. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. F1 có 28 loại kiểu gen.

II. F1 có 30% số cá thể có kiểu hình trội về hai tính trạng.

III. F1 có 10% số ruồi cái thân đen, cánh cụt, mắt đỏ.

A. 4.
B. 1.
C. 2.
D. 3.
Câu 30. (TS năm 2017, mã đề 220). Ở ruồi giấm, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 1 ruồi cái mắt đỏ : 1 ruồi cái mắt trắng : 1 ruồi đực mắt đỏ : 1 ruồi đực mắt trắng?

A. XaXa
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XAY.
B. XAXa
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XAY.
C. XAXa
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XaY.
D. XAXA
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XaY.
Câu 31. (TS năm 2017, mã đề 220). Phép lai: ♀
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, thu được F1. Biết rằng trong quá trình giảm phân hình thành giao tử cái, cặp nhiễm sắc thể giới tính không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường: Quá trình giảm phân hình thành giao tử đực diễn ra bình thường. Theo lí thuyết, trong số các cá thể F1, có thể xuát hiện cá thể có kiểu gen nào sau đây?

A. XaXaY.
B. XAXaY.
C. XAXAXa.
D. XAXAY.
Câu 33. (TS năm 2017, mã đề 220). Một loài thú, cho cá thể cái lông quăn, đen giao phối với cá thể đực lông thẳng, trắng (P), thu được F1 gồm 100% cá thể lông quăn, đen. Cho F1 giao phối với nhau, thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 50% cá thể cái lông quăn, đen : 20% cá thể đực lông quăn, đen : 20% cá thể đực lông thẳng, trắng : 5% cá thể đực lông quăn, trắng : 5% cá thể đực lông thẳng, đen. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Các gen quy định các tính trạng đang xét đều nằm trên nhiễm sắc thể giới tính.

II. Trong quá trình phát sinh giao tử cái ở F1 đã xảy ra hoán vị gen với tần số 20%.
III. F2 có 20% số cá thể dị hợp tử về 2 cặp gen.

IV. Các cá thể cái có kiểu hình lông quăn, đen ở F2 có 4 loại kiểu gen.

A. 2.
B. 1.
C. 4.
D. 3.
Câu 34. (TS năm 2017, mã đề 220). Phép lai P: ♀
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, thu được F1. Trong tổng số cá thể ở F1, số cá thể cái có kiểu hình trội về cả 3 tính trạng chiếm 33%. Biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở cả quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. F1 có tối đa 36 loại kiểu gen.

II. Khoảng cách giữa gen A và gen B là 20 cM.

III. F1 có 8,5% số cá thể cái dị hợp tử về 3 cặp gen.

IV. F1 có 30% số cá thể mang kiểu hình trội về 2 tính trạng.

A. 4.
B. 2.
C. 3.
D. 1.
Câu 35. (TS năm 2017, mã đề 222). Ở ruồi giấm, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây chod dời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 1 ruồi cái mắt đỏ : 1 ruồi cái mắt trắng : 1 ruồi đực mắt đỏ : 1 ruồi đực mắt trắng?

A. 
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Câu 36. (TS năm 2017, mã đề 222). Một loài thú, cho cá thể cái lông quăn, đen giao phối với cá thể đực lông thẳng, trắng (P), thu được F1 gồm 100% cá thể lông quăn, đen. Cho F1 giao phối với nhau, thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 50% cá thể cái lông quăn, đen : 20% cá thể đực lông quăn, đen : 20% cá thể đực lông thẳng, trắng : 5% cá thể đực lông quăn, trắng : 5% cá thể đực lông thẳng, đen. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Các gen quy định các tính trạng đang xét đều nằm trên nhiễm sắc thể giới tính.

II. Trong quá trình phát sinh giao tử cái ở F1 đã xảy ra hoán vị gen với tần số 20%.

III. F2 có 20% số cá thể cái dị hợp tử về 2 cặp gen.

IV. Các cá thể cái có kiểu hình lông quăn, đen ở F2 có 4 loại kiểu gen.

A. 3.
B. 4.
C. 1.
D. 2.
Câu 37. (TS năm 2017, mã đề 222). Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt. Alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng. Thực hiện phép lai: 
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 thu được F1. Trong tổng số cá thể ở F1, số cá thể cái có kiểu hình trội về cả 3 tính trạng chiếm 33%. Biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn tòa và không xảy ra đột beiẹt nhưng xảy ra hoán vị gen ở cả quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. F1 có tối đa 36 loại kiểu gen.

II. Khoảng cáhc giữa gen A và gen B là 20 cM.

III. F1 có 8,5% số cá thể cái dị hợp tử về 3 cặp gen.

IV. F1 có 30% số cá thể mang keiẻu hình trội về 2 tính trạng.

A. 2.
B. 3.
C. 1.
D. 4.
Câu 38. (TS năm 2017, mã đề 223). Ở ruồi giấm, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 2 ruồi cái mắt đỏ : 1 ruồi đực mắt đỏ : 1 ruồi đực mắt trắng?

A. 
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Câu 39. (TS năm 2017, mã đề 223). Phép lai P: ♀XAXa
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♂XaY, thu được F1. Biết rằng trong quá trình giảm phân hình thành giao tử cái, cặp nhiễm sắc thể giới tính không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường; quá trình giảm phân hình thành giao tử đực diễn ra bình thường. Theo lí thuyết, trong số các cá thể F1, có thể xuất hiện cá thể có kiểu gen nào sau đây?

A. XaXaY.
B. XAXaXa.
C. XAXAXa.
D. XAXAY.
Câu 40. (TS năm 2017, mã đề 223). Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt. Alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng. Phép lai P: ♀
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, thu được F1. Trong tổng số ruồi F1, ruồi thân xám, cánh cụt, mắt đỏ chiếm 3,75%. Biết rằng không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen trong quá trình phát sinh giao tử cái. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. F1 có 40 loại kiểu gen.

II. Khoảng cáhc giữa gen A và gen B là 20 cM.

III. F1 có 10% số ruồi đực thân đen, cánh cụt, mắt đỏ.

IV. F1 có 25% số cá thể cái mang kiểu hình trội về hai tính trạng.

A. 3.
B. 4.
C. 1.
D. 2.
Câu 41. (TS năm 2017, mã đề 223). Một loài thú, cho cá thể cái lông quăn, đen giao phối với cá thể đực lông thẳng, trắng (P), thu được F1 gồm 100% cá thể lông quăn, đen. Cho F1 giao phối với nhau, thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 50% cá thể cái lông quăn, đen : 20% cá thể đực lông quăn, đen : 2-% cá thể đực lông thẳng, trắng : 5% cá thể đực lông quăn, trắng : 5% cá thể đực lông thẳng, đen. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Các gen quy định các tính trạng đang xét đều nằm trên nhiễm sắc thể giới tính.

II. Trong quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái ở F1 đã xảy ra hoán vị gen với tần số 20%.

III. Nếu cho cá thể đực F1 giao phối với cá thể cái lông thẳng, trắng thì thu được đời con có số cá thể cái lông quăn, đen chiếm 50%.

IV. Nếu cho cá thể cái F1 giao phối với cá thể đực lông thẳng, trắng thì thu được đời con có số cá thể đực lông quăn, trắng chiếm 5%.

A. 1.
B. 4.
C. 2.
D. 3.
1. Các câu hỏi, bài tập minh họa
BẢNG ĐÁP ÁN
	1-D
	2-B
	3-B
	4-C
	5-D
	6-A
	7-B
	8-B
	9-C
	10-B

	11-B
	12-A
	13-B
	14-A
	15-B
	16-B
	17-B
	18-B
	19-D
	20-B

	21-A
	22-A
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 1: Đáp án D
Ở phép lai phân tích con đực F1, ta thấy:

- Ở đời con của phép lai phân tích, tỉ lệ kiểu hình là

mắt đỏ : mắt trắng 
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 Tính trạng di truyền theo quy luật tương tác gen bổ sung.

Mặt khác tất cả các con đực đều có mắt trắng còn ở giới cái thì có cá mắt đỏ và mắt trắng 
[image: image210.wmf]®

 Tính trạng liên kết giới tính và gen nằm trên NST giới tính X.

Quy ước gen:

A-B- quy định kiểu hình mắt đỏ.

A-bb, aaB-, aabb quy định kiẻu hình mắt trắng.

- Vì trong tương tác bổ sung loại hai kiểu hình, vai trò của gen A và B là ngang nhau, do đó cặp gen Aa hay Bb nằm trên cặp NST X đều cho kết quả đúng.

- Sơ đồ lai: Đực F1 có kiểu gen XAYbb, cái F1 có kiểu gen XAXaBb.
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 Cá thể đực mắt đỏ có kiểu gen XAYB- chiếm tỉ lệ:
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 Đáp án D.
Câu 2: Đáp án B
Ở phép lai phân tích con đực F1, ta thấy:
- Ở đời con của phép lai phân tích, tỉ lệ kiểu hình là

mắt đỏ : mắt trắng 
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 Tính trạng di truyền theo quy luật tương tác gen bổ sung.

Mặt khác tất cả các con đực đều có mắt trắng còn ở giới cái thì có cả mắt đỏ và mắt trắng 
[image: image217.wmf]®

 Tính trạng liên kết giới tính và gen nằm trên NST giới tính X.

Quy ước gen:

A-B- quy định kiểu hình mắt đỏ.

A-bb, aaB-, aabb quy định kiểu hình mắt trắng.

- Vì trong tương tác bổ sung loại hai kiểu hình, vai trò của gen A và B là ngang nhau, do đó cặp gen Aa hay Bb nằm trên cặp NST X đều cho kết quả đúng.

- Sơ đồ lai: 
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Đực F1 có kiểu gen XAYbb, cái F1 có kiểu gen XAXaBb.

Cái F1 lai phân tích:
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[image: image221.wmf]®

 Cá thể đực mắt đỏ có kiểu gen XAYB- chiếm tỉ lệ 
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 Đáp án B.
Câu 3: Đáp án B
- Tỉ lệ của một loại kiểu hình nào đó bằng tích tỉ lệ của các kiểu hình của các nhóm liên kết hợp thành nó.
Ở phép lai 
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- Ở nhóm liên kết 
[image: image225.wmf](
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 luôn cho đời con có kiểu hình lặn với tỉ lệ 25%.

- Ở ruồi giấm, hoán vị gen chỉ có ở con cái nên ở nhóm liên kết 
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, nếu hoán vị gen ở giới cái với tần số 2a thì kiểu hình lặn 
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- Kiểu hình lặn về tất cả các cặp tính trạng 
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 có tỉ lệ bằng tích tỉ lệ của các nhóm liên kết 
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Vậy tần số hoán vị gen bằng 
[image: image232.wmf]30%

 

Câu 4: Đáp án C
- Tỉ lệ của một loại kiểu hình nào đó bằng tích tỉ lệ của các kiểu hình của các nhóm liên kết hợp thành nó.
Ở phép lai 
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- Ở nhóm liên kết 
[image: image234.wmf](

)

DdD

XXXY

´

 luôn cho đời con có kiểu hình lặn với tỉ lệ 25% nên kiểu hình trội = 75%

- Ở ruồi giấm, hoán vị gen chỉ có ở con cái nên ở nhóm liên kết 
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 nếu hoán vị gen ở giới cái với tần số 2a thì kiểu hình lặn 
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Kiểu hình trội 2 tính trạng 
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- Kiểu hình trội về tất cả các căp tính trạng 
[image: image238.wmf](
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 có tỉ lệ bằng tích tỉ lệ của các nhóm liên kết 
[image: image239.wmf](

)

0,5a0,575%45%

=+´=

 

Câu 5: Đáp án D
Xét tỉ lệ phân li kiểu hình của từng nhóm liên kết
- Ở nhóm liên kết 
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 (tần số hoán vị gen 20%) sẽ cho đời con 
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 Kiểu hình aaB-
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- Ở nhóm liên kết 
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Ở phép lai 
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Câu 6: Đáp án A
- Lông đỏ : lông trắng 
[image: image248.wmf](
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Lông đỏ là tính trạng trội so với lông trắng.

Quy ước: A- lông đỏ; a- lông trắng.

- Tỉ lệ phân li kiểu hình ở giới đực khác với ở giới cái 
[image: image249.wmf]®

 Tính trạng liên kết giới tính 
[image: image250.wmf]®

 gen nằm trên NST giới tính X.

- Con cái F1 có kiểu gen là XAXa.

Con cái F1 lai phân tích: 
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Tỉ lệ kiểu hình đời con:

1 đực lông đỏ : 1 cái lông đỏ : 1 đực lông trắng : 1 cái lông trắng.
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 Tỉ lệ chung cuộc = 1 lông đỏ : 1 lông trắng.
Câu 7: Đáp án B
Tỉ lệ kiểu hình ở cả hai giới là: mắt đỏ : mắt vàng : mắt trắng
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Vậy tính trạng di truyền theo quy luật tương tác bổ sung.

Quy ước gen: A-B- quy định mắt đỏ.
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 quy định mắt vàng



Aabb quy định mắt trắng

Khi xét tỉ lệ kiểu hình ở từng giới, ta có ở giới đực là 3 : 4 : 1 khác với ở giới cái là 3:1. 
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 Tính trạng di truyền liên kết với giới tính, gen nằm trên NST X.

- Tính trạng do hai cặp gen quy định và phân li độc lập với nhau nên chỉ có một trong hai cặp gen (Aa hoặc Bb) nằm trên NST giới tính X.

- Kiểu gen của F1: 
[image: image256.wmf]BbB
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Ở F2 Con đực mắt đỏ gồm có 1AAXBY và 2AaXBY.

Giao tử đực có: 2AXB, 2AY, 1aXB, 1aY.

Giao tử cái có: 3AXB, 1AXb, 
[image: image257.wmf]3
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aXB, 
[image: image258.wmf]b
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= 6AXB, 2AXb, 3aXB, 1aXb
Lập bảng:
	
	2AXB
	1aXB
	2AY
	1aY

	6AXB
	12AAXBXB
	6AaXBXB
	12AAXBY
	6AaXBY

	2AXb
	8AAXBXb
	4AaXBXb
	8AAXbY
	8AaXbY

	3aXB
	6AaXBXB
	3aaXBXB
	6AaXBY
	3aaXBY

	1aXb
	2AaXBXb
	1aaXBXb
	2AaXbY
	1aaXbY


Kiểu hình mắt đỏ (A-B-) có tỉ lệ = (1-aa)(1-bb)
Mà tỉ lệ 
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 Kiểu hình A-B- có tỉ lệ 
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Câu 8: Đáp án B
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 sinh ra đời con có 
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Như vậy, cặp lai 
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 đã sinh ra đời con 
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Ở ruồi giấm, hoán vị gen chỉ có ở con cái nên 
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 Nhóm gen 
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 khi có hoán vị đã sinh ra giao tử 
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 Cơ thể cái 
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Cơ thể đực 
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 sinh ra giao tử 
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Khi cơ thể cái 
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 lai phân tích thì ở đời con, loại kiểu gen 
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 Đáp án B.

Câu 9: Đáp án C
- Ở ruồi giấm, hoán vị gen chỉ xảy ra ở con cái (con đực không có hoán vị gen) cho nên cơ thể ♂
[image: image284.wmf]AB
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 cho 2 giao tử, trong đó có giao tử ab có tỉ lệ 0,5.
- Con cái ♀
[image: image285.wmf]Ab
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 có hoán vị gen nên cho 4 loại giao tử, trong đó tần số hoán vị 40% nên loại giao tử Ab có tỉ lệ = 0,3.

- Kiểu gen 
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 của đời con có tỉ lệ bằng tích tỉ lệ của các loại giao tử họp thành nó và 
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Câu 10: Đáp án B
Ở phép lai phân tích con đực F1, ta thấy:
- Ở đời con của phép lai phân tích, tỉ lệ kiểu hình là

Lông đen : lông trắng 
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 Tính trạng di truyền theo quy luật tương tác gen bổ sung.

Mặt khác tất cả các con đực đều có lông trắng còn ở giới cái thì có cả lông đen và lông trắng 
[image: image290.wmf]®

 Tính trạng liên kết giới tính và gen nằm trên NST giới tính X. 

Quy ước gen:

A-B- quy định kiểu hình lông đen.

A-bb, aaB-, aabb quy định kiểu hình lông trắng.

- Vì trong tương tác bổ sung loại hai kiểu hình, vai trò của gen A và B là ngang nhau, do đó cặp gen Aa hay Bb nằm trên cặp NST X đều cho kết quả đúng.

- Sơ đồ lai: Đực F1 có kiểu gen XAYBb, cái F1 có kiểu gen XAXBBb.
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21131

XX;XY,XYB,bb

44444

æöæö

=-

ç÷ç÷

èøèø

 


[image: image293.wmf]®

 Cá thể cái lông trắng có kiểu gen XAX-bb chiếm tỉ lệ
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 Đáp án B.
Câu 11: Đáp án B
- Ở dạng bài này, chúng ta phải xác định được kiểu gen của F1, sau đó viết sơ đồ lai.
- F1 đồng tính chứng tỏ P có kiểu gen thuần chủng. Vì gen nằm trên NST giới tính ở vùng tương đồng nên gen có cả ở trên X và trên Y. Vậy kiểu gen P là XaXa và XAYA.

Sơ đồ lai: 
[image: image295.wmf]aaA
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 là XAXa và XaYA.

Đực F1 lai phân tích: 
[image: image296.wmf]aaaA
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Giao tử:

1Xa, 1Xa, 1YA
	
	1Xa
	1YA

	1Xa
	1XaXa
	1XaYA


Đời F2 sẽ có tỉ lệ kiểu hình là 1 con đực lông dài, 1 con cái lông ngắn.
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 Con đực lông dài chiếm tỉ lệ 50%
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 Đáp án B.

Cần lưu ý rằng loại bài này từ trước tới nay chưa có đề thi đại học nào đề cập tới, tuy nhiên trong sách giáo khoa sinh học 12 có trình bày vùng tương đồng trên NST giới tính, ở vùng này có các gen trên X và trên Y, do vậy việc ra dạng bày này là hoàn toàn nằm trong chương trình THPT.
Câu 12: Đáp án A
- Xét từng nhóm liên kết:
Ở nhóm liên kết thứ nhất:


[image: image299.wmf]Aaa
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, đời con có 4 loại kiểu gen và 4 loại kiểu hình.
Ở nhóm liên kết thứ hai:


[image: image300.wmf]BDBd
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 (có hoán vị gen ở cả hai giới) thì đời con có 10 loại kiểu gen và 4 loại kiểu hình.

- Hai nhóm liên kết này phân li độc lập với nhau cho nên số loại kiểu gen bằng tích số loại kiểu gen của các nhóm liên kết; Số loại kiểu hình bằng tích số loại kiểu hình của các nhóm liên kết.


[image: image301.wmf]®

 Số loại kiểu gen là 
[image: image302.wmf]41040
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. Số loại kiểu hình là 
[image: image303.wmf]4416.
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Câu 13: Đáp án B
P: 
[image: image304.wmf]AAa
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F1: 
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F2: 
[image: image306.wmf]AAAaAa
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50% gà trống lông vằn : 25% gà mái lông vằn : 25% gà mái lông đen.

Như vậy kết luận B không đúng 
[image: image307.wmf]®

 Đáp án B.
Câu 14: Đáp án A
Loại bài này đề ra rất dài dòng nhưng khi làm, chúng ta phải đọc kỹ và chuyển về kiểu gen cho dễ quan sát.
- F1 đồng tính chứng tỏ P thuần chủng và F1 có kiểu gen dị hợp. Vậy kiểu gen của F1= là 
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- F1 giao phối tự do, 
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 thu được đời con có 1,25% 
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 Mà 
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 sinh ra XDY với tỉ lệ 
[image: image313.wmf]1
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 Vậy khi khử XDY thì ta có 
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 sinh ra đời con có 
[image: image315.wmf]Bv

v

-

 với tỉ lệ 
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- Sử dụng nguyên lí: 
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 Kiểu hình lặn 
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Ruồi giấm hoán vị gen chỉ có ở cái nên 
[image: image320.wmf]bv
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 Vậy cơ thể cái F1 đã sinh ra giao tử 
[image: image321.wmf]bv

 có tỉ lệ 
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Ruồi cái F1 lai phân tích 
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, loại ruồi đực có thân xám, cánh cụt, mắt đỏ 
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 Đáp án A.
Câu 15: Đáp án B
- Sự mềm dẻo kiểu hình là sự phản ứng thành những kiểu hình khác nhau của một kiểu gen trước những môi trường khác nhau. Sự mềm dẻo kiểu hình có được là nhờ sự tự điều chỉnh của kiểu gen giúp sinh vật thích nghi với sự thay đổi của điều kiện môi trường.
- Trong 6 ví dụ trên chỉ có 2 ví dụ phản ánh sự mềm dẻo kiểu hình là ví dụ (2) và (5).

Câu 16: Đáp án B
- Tập hợp các kiểu hình khác nhau của một kiểu gen tương ứng với các môi trường khác nhau được gọi là mức phản ứng. Mức phản ứng do kiểu gen quy định, được di truyền và không phụ thuộc vào môi trường 
[image: image330.wmf]®

 A,D đúng.
- Ở các giống thuần chủng các cá thể có kiểu gen giống nhau nên có mức phản ứng giống nhau 
[image: image331.wmf]®

 C đúng.

- Ở các loài sinh sản vô tính, kiểu gen của các cá thể con giống kiểu gen của cá thể mẹ do đó các cá thể con có mức phản ứng giống cá thể mẹ 
[image: image332.wmf]®

 B sai.

Câu 17: Đáp án B
P: cừu đực không sừng (aa) 
[image: image333.wmf]´

 (AA) cừu cái có sừng
F1:



Aa

Cừu cái F1 giao phối với cừu đực không sừng 

♀Aa
[image: image334.wmf]´

♂aa
[image: image335.wmf]®

 Ở đời con có 1Aa, 1aa.

Ở giới cái có 100% có không sừng, ở giới đực có 50% số con có sừng, 50% số con không sừng

Vì tỉ lệ đực : cái = 1:1 nên tỉ lệ kiểu hình của tất cả đời con là

50 có sừng : 150 không sừng = 25% có sừng : 75% không sừng.


[image: image336.wmf]®

 Đáp án B.
Câu 18: Đáp án B
- Mức phản ứng là tập hợp tất cả các kiểu hình của cùng một kiểu gen trước những điều kiện môi trường khác nhau. Mức phản ứng do kiểu gen quy định và chỉ phụ thuộc vào kiểu gen mà không phụ thuộc vào môi trường sống.

[image: image337.wmf]®

 Đáp án B.


[image: image338.wmf]®

 Các gen khác nhau có mức phản ứng khác nhau, các tính trạng khác nhau có mức phản ứng khác nhau, mức phản ứng quy định giới hạn về năng suất.

Câu 19: Đáp án D
- Mềm dẻo kiểu hình là hiện tượng cùng một kiểu gen nhưng khi sống ở các môi trường khác nhau thì biểu hiện thành các kiểu hình khác nhau.
- Trong 3 ví dụ nói trên thì ví dụ thứ nhất và ví dụ thứ 2 là mềm dẻo kiểu hình.


[image: image339.wmf]®

 Đáp án D.

Câu 20: Đáp án B
Màu hoa do gen nằm ở tế bào chất quy định nên khi lấy hạt phấn của cây (♂) hoa vàng thụ phấn cho cây (♀) hoa xanh thì F1 đồng loạt hoa xanh. Vì F1 đồng loạt hoa xanh nên cơ thể cái F1 có hoa xanh do đó đời F2 có 100% số cây đều có hoa xanh. 
[image: image340.wmf]®

 Đáp án B.
Câu 21: Đáp án A
Quy luật phân li của Menđen là quy luật di truyền cơ bản của tất cả các quy luật khác. Khi gen nằm trên NST, do cặp NST phân li trong giảm phân nên gen sẽ di truyền theo quy luật phân li của Menđen.
- Ở quy luật di truyền liên kết giới tính, gen nằm trên NST giới tính cũng được phân li thoe quy luật của Menđen.

- Ở quy luật di truyền tương tác gen, gen cũng phân li theo quy luật của Menđen.

- Ở quy luật di truyền hoán vị gen, gen cũng phân li theo quy luật của Menđen.

- Chỉ có trường hợp gen nằm ở tế bào chất thì do tế bào chất phân li không đều trong phân bào nên gen trong tế bào chất không được phân li đồng đều về các giao tử 
[image: image341.wmf]®

 Gen nằm ở tế bào chất thì không phân li theo quy luật Menđen.


[image: image342.wmf]®

 Đáp án A.

Câu 22: Đáp án A
Trong quá trình phân bào, tế bào chất được phân chia không đều cho các tế bào con nên gen ngoài nhân không được phân chia đều trong phân bào 
[image: image343.wmf]®

 Đáp án A đúng.
Đáp án B sai vì gen ngoài nhân cũng có thể bị đọt biến bởi tác nhân đột biến.

Đáp án C sai vì gen ngoài nhân tồn tại ở dạng đơn gen.

Đáp án D sai vì gen ngoài nhân mã hóa cho prôtêin tham gia cấu trúc ti thể, enzim…

2. Các câu hỏi, bài tập được trích từ đề thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng.
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Câu 1: Đáp án C
- Chỉ có phát biểu (4) đúng. Vì tất cả các NST (cho dù đó là NST thường hay NST giới tính) đều có thể bị đột biến về cấu trúc hoặc số lượng). 
[image: image344.wmf]®

 Đáp án C.
- Phát biểu (1) sai. Vì nhiễm sắc thể giới tính có ở tất cả các tế bào trong cơ thể. Trong cùng một cơ thể, tất cả các tế bào sinh dưỡng đều được sinh ra từ một tế bào hợp tử nhờ quá trình nguyên phân. Do đó, tất cả các tế bào sinh dưỡng đều có bộ NST giống nhau.

- Phát biểu (2) sai. Vì NST giới tính không chỉ mang gen quy định giới tính mà còn mang gen quy định một số tính trạng không phải giới tính. Ví dụ ở người, trên NST giới tính X mang gen quy định bệnh mù màu, bệnh máu khó đông.

- Phát biểu (3) sai. Vì ở các loài chim, hợp tử mang cặp nhiễm sắc thể giới tính XY sẽ phát triển thành con cái.
Câu 2: Đáp án A
Kiểu gen của gà bố mẹ là:
Gà trống lông không vằn XaXa
Gà mái lông vằn XAY.

 Sơ đồ lai: 
[image: image345.wmf]aaA
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F1 có kiểu gen XAXa, XaY.

F1 lai với nhau: XAXB
[image: image346.wmf]´

XBY

F2 thu được: 1XAXa; 1XAY, 1XaXa, 1XaY.


[image: image347.wmf]®

 Tỉ lệ kiểu hình là 2 con lông vằn : 2 con lông không vằn = 1 : 1.


[image: image348.wmf]®

 Đáp án A.
Câu 3: Đáp án C
- Cho F1 giao phối với nhau, thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3 con vảy đỏ : 1 con vảy trắng, tất cả các con vảy trắng đều là con cái. 
[image: image349.wmf]®

 Vảy đỏ là tính trạng trội so với trắng. Ở đời F2, cá thể vảy trắng chỉ có ở con cái nên suy ra con cái có NST giới tính XY, con đực có NST giới tính XX.
- Cho con cái vảy trắng lai với con đực vảy đỏ thuần chủng (P), thu được F1 toàn con vảy đỏ.


[image: image350.wmf]®

 Kiểu gen của P là 
[image: image351.wmf]aAA
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 kiểu gen của F1 là XAXa, XAY.

- F1 giao phối tự do 
[image: image352.wmf]AaA
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 thì ở F2 có 1XAXA, 1XAXa, 1XAY, 1XaY.


[image: image353.wmf]®

 F2 có tỉ lệ kiểu gen là 1:1:1:1
[image: image354.wmf]®

 Dự đoán A sai.

- Đời F2 có 1XAXA, 1XAXa, 1XAY, 1XaY. Khi các cá thể F2 giao phối tự do thì viết giao tử, sau đó lập bảng ta sẽ thu được F3.

- Cơ thể đực F2 gồm có 1XAXA, 1XAXa
[image: image355.wmf]®

 Giao tử đực của F2 có 3XA, 1Xa.

- Cơ thể cái F2 gồm có 1XAY, 1XaY
[image: image356.wmf]®

 Giao tử cái của F2 có 1XA, 1Xa, 2Y.

- Lập bảng ta được:

	
	1XA
	1Xa
	2Y

	3XA
	3XAXA
	3XAXa
	6XAY

	1Xa
	1XAXa
	1XaXa
	2XaY



[image: image357.wmf]®

 Ở F3,  các con cái vảy trắng gồm có 2XaY chiếm tỉ lệ 
[image: image358.wmf]2
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[image: image359.wmf]®

 Dự đoán B sai.


[image: image360.wmf]®

 Ở F3, các con đực vảy đỏ gồm có 7XAX- chiếm tỉ lệ 
[image: image361.wmf]7
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[image: image362.wmf]®

 Dự đoán C đúng.


[image: image363.wmf]®

 Ở F3, các con cái vảy đỏ gồm có 6XAY chiếm tỉ lệ 
[image: image364.wmf]6
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[image: image365.wmf]®

 Dự đoán D sai.
Câu 4: Đáp án C
Theo các kết quả nghiên cứu về cặp NST quy định giới tính thì ở các loài chim, bướm tằm, con đực có cặp NST giới tính XX và con cái có cặp NSt giới tính XY. 
[image: image366.wmf]®

 Đáp án C.
Câu 5: Đáp án D
- Gà trống lông vằn thuần chủng có kiểu gen XAXA.
- Gá mái lông đen có kiểu gen XaY.

Sơ đồ lai: 
[image: image367.wmf]AAa
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F1 có kiểu gen 
[image: image368.wmf]Aa
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 và 
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F1 lai với nhau ta được: 
[image: image370.wmf]AaA
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Giao tử: XA, Xa, XA, Y.

	
	XA
	Xa

	XA
	XAXA
	XAXa

	Y
	XAY
	XaY


Tỉ lệ kiểu hình ở đời F2:

2 con đực lông vằn : 1 con cái lông vằn : 1 con cái lông đen.
Câu 6: Đáp án A
- Đời F2 có tỉ lệ kiểu hình 2 con ruồi cái mắt đỏ : 1 ruồi đực mắt đỏ : 1 ruồi đực mắt vàng = 4 tổ hợp = 
[image: image371.wmf]22
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.
- Vậy mỗi bên bố và mẹ đều phải cho 2 loại giao tử.


[image: image372.wmf]®

 Ruồi cái có kiểu gen XAXa, ruồi đực là 1 trong 2 kiểu gen XAY, XaY.

Tuy nhiên F1 chỉ cho ruồi cái mắt đỏ nên kiểu gen của con đực là XAY.
Câu 7: Đáp án B
P: thân xám, cánh dài, mắt đỏ 
[image: image373.wmf]´

 thân xám, cánh dài, mắt đỏ
F1: 2,5% thân đen, cánh cụt, mắt trắng.

Do bố mẹ có kiểu hình thân xám, cánh dài, mắt đỏ mà sinh ra con có kiểu hình thân đen, cánh cụt, mắt trắng suy ra P dị hợp về cả 3 cặp gen.

* Xét tính trạng màu mắt:

P: 
[image: image374.wmf]DdD
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F1: 
[image: image375.wmf]DDDdDd
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 mắt trắng = 0,25

Suy ra tỉ lệ ruồi thân đen, cánh cụt ở F1 1 : 2,5% : 0,25 = 10% khác với 1/16.

Vậy 2 gen cùng nằm trên một NST và bố mẹ đều dị hợp về 2 cặp gen thì ta luôn có:

Kiểu hình mang 2 tính trạng trội A-B- = 0,5 + kiểu hình đồng hợp lặn (aa/bb)

Kiểu hình mang 1 tính trạng trội A-bb = aaB-

= 0,25 – kiểu hình đồng hợp lặn (aa/bb)


[image: image376.wmf]®

 Tỉ lệ kiểu hình thân xám, cánh dài (A-B-) = 0,5 +ab/ab 
[image: image377.wmf]0,50,10,6
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Vậy, thân xám, cánh dài, mắt đỏ có tỉ lệ 
[image: image378.wmf]0,60,7545%
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 Đáp án B.
Câu 8: Đáp án D
- Ở F1 có tỉ lệ 1 gà lông vằn : 1 gà lông nâu 
[image: image379.wmf]®

 P phải có kiểu gen dị hợp lai với đồng hợp lặn. (1)
- Ở F2 có tỉ lệ 1 gà lông vằn : 1 gà lông nâu 
[image: image380.wmf]®

 F1 phải có kiểu gen dị hợp lai với đồng hợp lặn. (2)

- Ở phép lai A 
[image: image381.wmf](
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 được F1 có tỉ lệ kiểu gen 1 Aa : 1aa. Khi các cá thể F1 giao phối với nhau thì sẽ có nheièu phép lai (3 phép lai) chứ không phải chỉ là 1 phép lai giữa Aa với aa. 
[image: image382.wmf]®

 Do đó phép lai A không phù hợp.

- Ở phép lai B 
[image: image383.wmf](
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 không phù hợp.

- Ở phép lai C 
[image: image384.wmf](
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 được F1 có 1XAXa : 1XaXa : 1XAY : 1XaY. Khi các cá thể F1 giao phối với nhau thì sẽ có nhiều phép lai (3 phép lai) chứ không phải chỉ là 1 phép lai giữa XAXa với XaY 
[image: image385.wmf]®

 Do đó phép lai C không phù hợp.

- Ở phép lai D 
[image: image386.wmf](
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 được F1 có 1XAXa : 1XaY. Khi các cá thể F1 giao phối với nhau thì chỉ có 1 phép lai 
[image: image387.wmf](
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 Do đó phép lai D phù hợp.
Câu 9: Đáp án B
P: 
[image: image389.wmf]Aaa
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F1: 1/4 XAXa : 1/4 XaXa : 1/4 XAY : 1/4 XaY

- Tần số alen Xa  ở giới cái = 3/4; Tần số alen Xa ởi giới đực = 1/2;

Tần số kiểu gen XaXa ở giới cái 
[image: image390.wmf]3/41/23/837,5%
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- Tỉ lệ kiểu hình mắt đỏ ở giới cái 
[image: image391.wmf]100%37,5%62,5%
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- Tỉ lệ kiểu hình mắt đỏ 
[image: image392.wmf]62,5%/231,25%
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 (vì đực : cái = 1:1).
Câu 10: Đáp án B
Trống vằn thuần chủng: XAXA 
[image: image393.wmf]´

 mái không vằn XaY
F1: 1/2 XAXa : 1/2 XAY

F2: 1/4 XAY : 1/4 XaY
[image: image394.wmf]Þ

 Tỉ lệ gà mái lông vằn, chân thấp bằng tỉ lệ gà mái lông không vằn, chân thấp 
[image: image395.wmf]®

 Đáp án B.
Câu 11: Đáp án B
- Ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ chiếm tỉ lệ là 52,5% = 0,525.
- Ở phép lai 
[image: image396.wmf]DdD
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, tính trạng mắt đỏ ở đời con có tỉ lệ 
[image: image397.wmf]3
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- Vì tính trạng màu mắt phân li độc lập với 2 tính trạng còn lại nên suy ra kiểu hình 
[image: image398.wmf]AB
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 chiếm tỉ lệ 
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- Như vậy ta có 
[image: image400.wmf]ABAB
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 sinh ra ddowif con cso 0,7 A-B-.
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 Ở đời con, kiẻu hình đồng hợp lặn 
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- Ở phép lai 
[image: image404.wmf](
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- 
[image: image405.wmf]ABAB
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 sinh ra đời con có kiểu hình đồng hợp lặn = 0,2 cho nên kiểu hình thân xám, cánh cụt có tỉ lệ 
[image: image406.wmf]0,250,20,05.
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- 
[image: image407.wmf]DdD
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 sinh ra đời con có con đực mắt đỏ (XDY) chiếm tỉ lệ 
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 Ở đời con của phép lai 
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, loại kiểu hình ruồi đực thân xám, cánh cụt, mắt đỏ có tỉ lệ 
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 Đáp án B.
Câu 12: Đáp án D
Phép lai 
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[image: image413.wmf]BDBD
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 sẽ cho đời con có số kiểu gen 
[image: image414.wmf]3217
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 kiểu gen; Số kiểu hình 2.
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 sẽ cho đời con 4 loại kiểu gen; 4 loại kiểu hình.
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 Tổng số loại kiểu gen 
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Tổng số loại kiểu hình 
[image: image418.wmf]248
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 Đáp án D.

Câu 13: Đáp án D
- Chỉ có phát biểu D đúng 
[image: image420.wmf]®

 Đáp án D.
- Phát biểu A sai. Vì các bào quan trong tế bào được phân chia một cách ngẫu nhiên về các tế bào con nên các gen ngoài nhân cũng được phân chia một cách ngẫu nhiên (không được phân chia đều) cho các tế bào con trong phân bào.
- Phát biểu B sai. Vì gen ngoài nhân đi vào giao tử cái, Giao tử cái thụ tinh sẽ đi vào hợp tử và biểu hiện thành kiểu hình ở tất cả các cơ thể (cá đực và cái).

- Phát biểu C sai. Vì ở trạng thái dị hợp, gen trội ở ngoài nhân biểu hiện ra kiểu hình ngay cả khi ở dạng dị hợp.

Câu 14: Đáp án A
- Gen ngoài nhân là nhữung gen nằm trong tế bào quan ti thể, bào quan lục lạp.
- Gen ngoài nhân không tồn tại thành cặp, được phân chia không đều khi phân bào; chỉ mã hóa cho các prôtêin của bào quan có gen đó.

- Gen ngoài nhân cũng có thể bị đột biến giống như gen ở trong nhân tế bào.


[image: image421.wmf]®

 Đáp án A.

Câu 15: Đáp án A

- Dựa vào kết quả 2 phép lai nói trên, cho phép suy ra được quy luật di truyền của tính trạng màu hoa là di truyền theo dòng mẹ (vì kiểu hình của con luôn giống mẹ).
- Ở quy luật di truyền theo dòng mẹ, kiểu hình của con giống mẹ. Do đó khi lấy hạt phấn (giao tử đực) của cây F1 (cây hoa trắng) ở phép lai thuận thụ phấn cho cây F1 (cây hoa đỏ) ở phép lai nghịch thu được F2 có kiểu hình 100% cây hoa đỏ.
Câu 16: Đáp án C
- Trong các kết luận nói trên thì có 3 kết luận đúng là (1), (2), (3)
- Kết luận (4) sai. Vì bài ra cho biét các tế bào của cùng một cơ thể, có cùng một kiểu gen nhưng lại biểu hiện màu lông khác nhau. Điều đó chứng tỏ không có đột biến xảy ra. Mặt khác trong thực tế, nhiệt độ của nước đá không đủ để gây ra đột biến, và nếu có đột biến thì cũng không thể làm cho tất cả các tế bào ở vùng được buộc cục đá bị đột biến làm đồng loạt xuất hiện màu lông đen được.

Câu 17: Đáp án A
- Thường biến là những biến đổi về kiểu hình của cùng một kiểu gen trước các tác động khác nhau của môi trường.
- Các trường hợp (1), (2) và (4) đều thuộc thường biến.

- Trường hợp (3) không phả là thườngbiến vì không thể hiện sự thay đổi của kiểu hình trước các tác động của môi trường.

Câu 18: Đáp án A
- Phát biểu A sai. Vì hình thức sinh sản sinh dưỡng sinh ra các cá thể con có kiểu gen hoàn toàn giống nhau. Các cá thể có kiểu gen giống nhau thì có mức phản ứng giống nhau.
- Các phát biểu B, C, D đều đúng.

Câu 19: Đáp án A
Phát biểu A đúng. Vì mức phản ứng là tập hợp các kiểu hình của cùng một kiểu gen.
Câu 20: Đáp án C
- Phương án C đúng là vì thường biến xuất hiện đồng loạt ở tất cả các cá thể cùng loài, cùng sống trong một môi trường.
- Phương án A sai vì thường biến luôn có lợi cho sinh vật.

- Phương án B sai là vì thường biến chỉ phát sinh trong quá trình phát triển của cá thể sinh vật.

- Phương án D sai là vì thường biến không liên quan đến vật chất di truyền nên không di truyền được cho đời sau.

Câu 21: Đáp án C
Để xác định mức phản ứng của một kiểu gen ta cần phải tạo ra các cá thể có cùng kiểu gen, sau đó mang đi trồng trong những điều kiện môi trường khác nhau. Tập hợp các kiểu hình của các cá thể có kiểu gen gióng nhau chính là mức phản ứng của kiểu gen đó 
[image: image422.wmf]®

 Đáp án C.
Câu 22: Đáp án A
- Trong các phát biểu nói trên, phát biểu A đúng. Vì ở trên vùng tương đồng thì gen tồn tại thành cặp alen.
- Phát biểu C sai. Vì ở giới XX, gen luôn tồn tại thành cặp alen.

- Phát biểu D sai. Vì ở giới XY, gen không tồn tại thành cặp.

Câu 23: Đáp án B
- Cá thể mang alen trội của 3 cặp gen chính là những cá thể có kiểu hình trội về cả 3 cặp tính trạng.
- Phép lai 
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+ Theo bài toán, số cá thể không mang alen trội chiếm 
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Vì 
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- Loại kiểu hình có 3 tính trạng trội (A-B-D-) chiếm tỉ lệ
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 Đáp án B.
Câu 24: Đáp án A
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- Có 2 phép lai đều cho F2 có kiểu hình giống nhau ở hai giới là phép lai 2 và phép lai 3 
[image: image432.wmf]®

 (I) đúng.

- Có 2 phép lai đều cho F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 3 cá thể mang kiểu hình trội : 1 cá thể mang kiểu hình lặn là phép lai 1 và phép lai 3 
[image: image433.wmf]®

 2 đúng.

- Có 1 phép lai cho F2 có kiểu hình lặn chỉ gặp ở một giới là phép lai 1. 
[image: image434.wmf]®

 (3) đúng.

(4) sai. Vì chỉ có phép lai cho F2 có tỉ lệ phân li kiểu gen giống với tỉ lệ phân li kiểu hình. Đó là phép lai 2.

Câu 25: Đáp án B
- Đực F1 lai phân tích, thu được Fa có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 2 con đực cánh trắng : 1 con cái cánh đen : 1 con cái cánh trắng.

[image: image435.wmf]®

 Tính trạng di truyền theo quy luật tương tác bổ sung và liên kết giới tính.

Quy ước gen: A-B-: cánh đen;



A-bb, aaB-, aabb: cánh trắng.

Vì hai cặp gen tương tác bổ sung nên chỉ có 1 cặp liên kết giới tính, có thể cặp Aa hoặc cặp Bb liên kết giới tính đều cho kết quả đúng.

Ta có: P: Cái đen thuần chủng 
[image: image436.wmf](
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 Đực trắng thuần chủng (aaXbY)

[image: image437.wmf]®

 F1 có kiểu gen AaXBXb, AaXBY

Cho F1 lai với nhau: 
[image: image438.wmf]BbB
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F2 có: 3A-XBXB : 3A-XBXb : 3A-XBY : 3A-XbY : 1aaXBXB : 1aaXBXb : 1aaXBY : 1aaXbY

Số con đực cánh trắng 
[image: image439.wmf]5
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 con.

Số con cái cánh trắng = 2 con.
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 Đáp án 
[image: image441.wmf]5
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Câu 26: Đáp án D
P: 
[image: image442.wmf]AaA
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Cơ thể cái giảm phân 1 không bình thường, giảm phân 2 diễn ra bình thường cho 2 loại giao tử (XAXa : 0)

Cơ thể đực giảm phân bình thường cho ra 2 loại giao tử: (XA : Y)

Giao tử XAXa thụ tinh với giao tử Y thì sẽ sinh ra XAXaY
[image: image443.wmf]®

 Đáp án D.
Câu 27: Đáp án A
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 Sinh ra đời con có: 
[image: image445.wmf]aAa
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 Kiểu hình: 1 ruồi cái mắt đỏ : 1 ruồi đực mắt trắng.

Câu 28: Đáp án D
Có 3 phát biểu đúng, đó là I, III và IV 
[image: image447.wmf]®

 Đáp án D.
I đúng. Do ở giới cái 100% có KH lông quăn, đen 
[image: image448.wmf]®

 tính trạng biểu hiện không đều ở 2 giới 
[image: image449.wmf]®

 2 gen đều nằm trên X không có alen trên Y.

II sai. Do F1 có kiểu gen:
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 Tần số hoán vị 
[image: image453.wmf]210%20%.
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III đúng. Các cá thể lôgn đen, quăn ở F2 có 5 loại KG (XABXAB, XAbXAB, XaBXAB, XABXab, XABY).

IV đúng. VÌ cá thể cái mang 2 alen trội có kiểu gen XABXab luôn có tỉ lệ = số cá thể đực mang 2 alen trội (XABY). Ở bài toán này, số cá thể đực mang 2 alen trội (con đực lông quăn, đen) chiếm tỉ lệ 20%.
Câu 29: Đáp án D
Có 3 phát biểu đúng, đó là I, III và IV 
[image: image454.wmf]®

 Đáp án D
Do ở ruồi dấm ruồi đực không có HVG nên cặp lai 
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 cho đời con có tối đa 7 loại KG.

Cặp lai 
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 cho đời con có 4 loại KG.
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 Tổng số kiểu gen 
[image: image458.wmf]7428
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 loại KT 
[image: image459.wmf]®

 I đúng.

Kiểu hình thân xám, cánh cụt, mắt đỏ (A-bbD-) có tỉ lệ 
[image: image460.wmf]3,75%
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 Kiểu hình A-bb có tỉ lệ 
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 Kiểu hình đồng hợp lặn 
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 Tần số hoán vị 
[image: image466.wmf]120,40,220%.
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- Số cá thể có kiểu hình trội về 2 tính trạng gồm 
[image: image467.wmf]ABddAbbDaaBD
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 có tỉ lệ 
[image: image468.wmf](

)

(

)

(

)

0,50,20,250,250,20,750,250,20,750,70,250

,050,07520,25.

=+´+-´+-´=´+´´=
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 II sai.

- Số ruồi cái thân đen, cánh cụt, mắt đỏ 
[image: image470.wmf]0,21/20,110%
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 III đúng.

IV đúng. Vì tần số hoán vị = 20% nên khoảng cách = 20cM.

Câu 30: Đáp án C
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 sinh ra đời con có 1 XAXa : 1XaXa : 1XAY : 1XaY

[image: image472.wmf]®

 Kiểu hình = 1 ruồi cái mắt đỏ : 1 ruồi cái mắt trắng : 1 ruồi đực mắt đỏ : 1 ruồi đực mắt trắng 
[image: image473.wmf]®

 Đáp án C.
Câu 31: Đáp án 

Câu 32: Đáp án A
Trong quá trình giảm phân hình thành giao tử cái, cặp nhiễm sắc thể giới tính không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường sẽ tạo ra 2 loại giao tử XaXa và 0. Giao tử XaXa thụ tinh với giao tử Y sẽ sinh ra đời con có kiểu gen XaXaY 
[image: image474.wmf]®

 Đáp án A.
Câu 33: Đáp án C
Có 4 phát biểu đúng 
[image: image475.wmf]®

 Đáp án C.

I đúng. Do ở giới cái 100% có KH lông quăn, đen 
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 Tình trạng biểu hiện không đều ở 2 giới 
[image: image477.wmf]2
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 gen đều nằm trên X không có alen Y.

II đúng. Do F1 có kiểu gen: 
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 Tần số 
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III đúng. Vì cá thể cái dị hợp tử về 2 gen có kiểu gen 
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IV đúng. Vì các cá thể cái lông đen, quăn ở F2 có 4 loại KG XABXAB, XAbXAB, XaBXAB, XABXab
Câu 34: Đáp án C
Có 3 phát biểu đúng, đó là II, III và IV 
[image: image484.wmf]®

 Đáp án C.
Số cá thể cái có kiểu hình A-B-XD- chiếm tỉ lệ 16%.
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 A-B- chiếm tỉ lệ 
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 Giao tử 
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 Tần số hoán vị 
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 II đúng.

Vì có hoán vị gen ở cả hai giới cho nên số kiểu gen ở đời con 
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I sai.

Số cá thể cái dị hợp 3 cặp gen chiếm tỉ lệ 
[image: image491.wmf](
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 III đúng.

Số cá thể mang kiểu hình trội về 2 tính trạng chiếm tỉ lệ 
[image: image492.wmf](
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 IV đúng. 
Câu 35: Đáp án B
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 Sinh ra đời con cs: 1 XaXA : 1 XaY : XaXa : XAY

[image: image494.wmf]®

 1 ruồi cái mắt đỏ : 1 ruồi cái mắt trắng : 1 ruồi đực mắt đỏ : 1 ruồi đực mắt trắng 
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 Đáp án B.
Câu 36: Đáp án B
Cả 4 phát biểu đều đúng 
[image: image496.wmf]®

 Đáp án B
F2 tỉ lệ phân li kiểu hình không đều ở 2 giới 
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 gen nằm trên NST giới tính 
[image: image498.wmf]®

 I đúng.

Tỉ lệ bài toán khác với tỉ lệ của phân li độc lập 
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 liên kết gen.


[image: image500.wmf]aB

XY0,05

=®

 Giới cái giảm phân cho giao tử 
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 Tần số hoán vị 
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 II đúng.
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 III đúng.

Các cá thể cái có kiẻu hình lông quăn đen ở F2 có 4 loại kiểu gen: XABXab, XABXAb; XABXaB; XABXAB 
[image: image505.wmf]®

 IV đúng.
Câu 37: Đáp án B
Có 3 phát biểu đúng, đó là I, III và IV 
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 Đáp án B.
Ở F1 : 
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 Tần số hoán vị 
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 II đúng.

F1 có tối đa số kiểu gen 
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 kiểu gen 
[image: image511.wmf]®

 I sai.

Số cá thể dị hợp về 3 cặp gen: 
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 III đúng.
Số cá thể mang kiểu hình trội về 2 tính trạng:
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 Tổng 
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 IV đúng.

Câu 38: Đáp án D
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 tạo ra đời con F1 có 1XAXa : 1XAXA : 1XAY : 1XaY
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 2 ruồi cái mắt đỏ : 1 ruồi đực mắt đỏ : 1 ruòi đực mắt trắng 
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 Đáp án D.
Câu 39: Đáp án B
Trong quá trình giảm phân hình thành giao tử cái, cặp nhiễm sắc thể giới tính không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường do đó sẽ tạo ra 2 loại giao tử là XAXa và O 
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 Có thể xuất hiện đời con XAXaXa
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 Đáp án B
Câu 40: Đáp án C
Chỉ có phát biểu II đúng 
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 Đáp án C.

Số cá thể cái có kiểu hình A-bbXD- chiếm tỉ lệ 3,75%.
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 A-bb chiếm tỉ lệ 
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 chiếm tỉ lệ 
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 Giao tử 
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 Tần số hoán vị 
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 II đúng.

- Vì ruồi đực không có hoán vị gen. Cho nên số kiểu gen ở đời con 
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 I sai.

- Số ruồi đực thân đen, cánh cụt, mắt đỏ chiếm tỉ lệ 
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 III sai.

- Cá thể cái luôn có tính trạng trội về gen D. Do đó, số cá thể cái mang kiểu hình trội về 2 tính trạng gồm:
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 chiếm tỉ lệ 
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 IV sai.
Câu 41: Đáp án D
Có 3 phát biểu đúng, đó là I, III và IV 
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 Đáp án D.
P : Lông quăn, đen 
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 lông thẳng, trắng thu được F1 : 100% lông quăn, đen.
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 Lông quăn trội so với lông thẳng, lông đen trội so với lông trắng.

Quy ước: A quy định lông quăn, a quy định lông thẳng ; B quy định lông đen, b quy định lông trắng.

- Ta thấy ở đời con, giới cái chỉ có kiểu hình quăn,đen 
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 Tính trạng phân lí không đều 
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 Gen quy định tính trạng liên kết với giới tính 
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 I đúng.

- Vì liên kết giới tính, cho nên cơ thể đực có kiểu gen XABY không xảy ra hoán vị gen 
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 sai.

P: 
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F1: 
[image: image543.wmf]ABabAB
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- Đực F1 giao phối với cái lông trắng, thẳng: 
[image: image544.wmf]ABabab
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 Ở Fa, cái lông quăn, đen 
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 III đúng.

- Cái F1 giao phối với đực lông thẳng, trắng: 
[image: image547.wmf]ABabab
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 Ở Fa đực lông trắng, quăn 
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 IV đúng.
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